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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

	CPC
	UBND xã 

	CPO
	Ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi

	DARD
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	DMS
	Khảo sát kiểm kê chi tiết

	DPC
	UBND huyện 

	DRC
	Ban tái định cư huyện

	EMPF
	Khung chính sách dân tộc thiểu số 

	EMDP
	Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số 

	ESMF
	Khung quản lý môi trường và xã hội

	GOV
	Chính phủ Việt Nam

	HH
	Hộ gia đình

	IOL
	Kiểm kê sơ bộ các thiệt hại 

	RAP
	Kế hoạch hành động tái định cư

	GCNQSD
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

	MOF
	Bộ Tài chính

	MOLISA
	Bộ Lao động, Thương bình và Xã hội

	NGO
	Tổ chức phi chính phủ

	OP 
	Chính sách hoạt động

	PAD
	Tài liệu thẩm định dự án

	PPC
	UBND tỉnh

	PMU
	Ban Quản lý dự án

	BAH
	Bị ảnh hưởng

	PRA
	Đánh giá nông thôn có sự tham gia

	RPF
	Khung chính sách tái định cư

	TOR
	Điều khoản tham chiếu

	USD
	Đô la Mỹ

	VNĐ
	Việt Nam Đồng

	WB/NHTG
	Ngân hàng Thế giới


Giải thích các thuật ngữ

	Tác động dựán
	Bất kỳ hệ quả nào liên quan trực tiếp tới việc thu hồi đất hoặc hạn chế việc sử dụng các khu vực được lựa chọn hợp pháp hoặc khu vực được bảo vệ.

	Những người bị ảnh hưởng
	Bất kỳ người nào, bị tác động bởi việc thực hiện dự án làm ảnh hưởng đến mất quyền sở hữu, sử dụng, hoặc mất nguồn thu nhập từ công trình xây dựng, đất đai (đất ở, đất nông nghiệp, hoặc đồng cỏ), cây cối, hoa màu hàng năm hoặc lâu năm, hoặc các tác động khác không kể đến việc di dời hay không, ảnh hưởng toàn bộ hay một phần, ảnh hưởng vĩnh viễn hay tạm thời.

	Ngày khóa sổ
	Là ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thông báo thu hồi đất cho dự án liên quan (Khoản 1, điều 67 Luật đất đai 2013) trước khi thực hiện kiểm đếm chi tiết (DMS). Một cuộc khảo sát đánh giá tác động (điều tra dân số) sẽ được thực hiện trước ngày khóa sổ được công bố để lập danh sách các hộ gia đình bị ảnh hưởng tiềm năng.

	Tính hợp lệ/Đủ tư cách
	Có nghĩa là bất kỳ người nào đã sử dụng thửa đất bị ảnh hưởng bởi dự án được lập danh sách trước ngày khóa sổ mà (i) có quyền sử dụng đất hợp pháp, (ii) không có quyền sử dụng đất hợp pháp nhưng có đủ điều kiện để được công nhận hợp pháp theo luật trong nước; và (iii) không được công nhận quyền sử dụng hợp pháp hay tuyên bố về quyền sử dụng đối với thửa đất mà họ đang chiếm giữ.

	Chi phí (giá) thay thế
	- Đối với đất nông nghiệp, giá thay thế là giá thị trường tại thời điểm trước dự án hoặc trước khi di dời (tùy xem giá nào cao hơn) của loại đất có giá trị sản xuất hoặc sử dụng tương đương trong khu vực lân cận đất bị ảnh hưởng, cộng thêm chi phí cải tạo đất để đạt được giá trị tương đương với đất bị ảnh hưởng, cộng thêm chi phí áp dụng cho các hình thức đăng ký và tTây Ninh chuyển nhượng.

-Đối với đất ở các khu vực đô thị, đó là giá thị trường tại thời điểm trước khi di dời của đất có cùng kích thước và mục đích sử dụng, với các cơ sở hạ tầng, dịch vụ công cộng tương tự hoặc tốt hơn nơi ở cũ và nằm trong vùng lân cận của đất bị ảnh hưởng cộng thêm chi phí áp dụng cho các hình thức đăng ký và tTây Ninh chuyển nhượng.

-Đối với nhà cửa và công trình sẽ áp dụng chi phí vật liệu theo thị trường để xây dựng công trình thay thế có diện tích và chất lượng tương đương hoặc tốt hơn công trình bị ảnh hưởng, hoặc để sửa chữa các công trình bị ảnh hưởng một phần, cộng thêm chi phí vận chuyển vật liệu xây dựng đến địa điểm xây dựng, cộng với giá nhân công và chi phí cho nhà thầu xây dựng, cộng với chi phí áp dụng cho các hình thức đăng ký và tTây Ninh chuyển nhượng. Việc xác định chi phí thay thế không tính đến khấu hao tài sản và giá trị các vật tư thanh lý cũng như giá trị lợi ích từ dự án đã khấu trừ giá trị tài sản bị ảnh hưởng.

	Tái định cư
	Bao gồm tất cả các thiệt hại trực tiếp về kinh tế và xã hội gây ra bởi việc thu đất và hạn chế sự tiếp cận tài sản, cùng với các biện pháp bồi thường và khắc phục hậu quả sau đó. Tái định cư không được hạn chế ở sự di dời nhà ở. Tái định cư có thể, tùy từng trường hợp, bao gồm (i) thu hồi đất và công trình trên đất, bao gồm cả các hoạt động kinh doanh; (ii) di dời nhà cửa; và (iii) những biện pháp khôi phục nhằm cải thiện (hoặc ít nhất là phục hồi) thu nhập và mức sống của những người bị ảnh hưởng.

	Quyền lợi
	Bao gồm bồi thường và hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng dựa trên loại và mức độ thiệt hại.

	Ước tính sơ bộ (IOL)
	Là quá trình tính toán các tài sản và nguồn thu nhập bị ảnh hưởng bởi dự án

	Điều tra kinh tế - xã hội nền
	Một điều tra cơ bản kinh tế-xã hội của hộ gia đình, doanh nghiệp, hoặc các bên bị ảnh hưởng bởi dự án khác cần thiết để: xác định một cách chính xác và bồi thường hoặc giảm thiểu thiệt hại, đánh giá tác động đối với kinh tế hộ gia đình, và phân biệt bởi mức độ tác động cho các bên bị ảnh hưởng.

	Nhóm dễ bị tổn thương
	Được xác định lànhững người do đặc điểm giới tính, dân tộc, tuổi tác, khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần, bất lợi về kinh tế hoặc địa vị xã hội, bị ảnh hưởng nặng nề hơn về tái định cư so với cộng đồng dân cư khác và những người bị giới hạn do khả năng của họ yêu cầu được hỗ trợ để phát triển lợi ích của họ từ dự án, bao gồm: (i) phụ nữ làm chủ hộ có khẩu ăn theo (không có chồng, mất chồng, chồng không còn khả năng lao động), (ii) người khuyết tật (không còn khả năng lao động), người già không nơi nương tựa, (iii) hộ nghèo, hộ cận nghèo (iv) người không có đất đai; và (v) người dân tộc thiểu số. 

	Sinh kế
	Các hoạt động kinh tế và tạo thu nhập, thường do tự lao động và/hoặc lao động được trả lương bằng sức lao động và vật tư của chính bản than để tạo đủ nguồn để đáp ứng các yêu cầu của bản thân và gia đình một cách bền vững. 

	Phục hồi (sinh kế) thu nhập
	Thiết lập lại nguồn thu nhập hoặc sinh kế của hộ bị ảnh hưởng. 

	Các bên có liên quan
	Bất kỳ và tất cả các cá nhân, nhóm, tổ chức, và các định chế quan tâm và có khả năng bị ảnh hưởng bởi dự án hoặc có thểảnh hưởng đến dự án


TÓM TẮT BÁO CÁO 

Giới thiệu dự án và tiểu dự án
1. Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (DRSIP) tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới (WB) được đầu tư thực hiện  trên địa bàn 34 tỉnh. Mục tiêu của dự án là hỗ trợ thực hiện Chương trình an toàn đập Quốc gia thông qua việc cải tạo và gia cố an toàn đập và  hồ chứa nước cũng như bảo vệ tài sản của các cộng đồng sinh sống ở phía dưới hạ lưu đập và hồ chứa.
2. Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) – Tiểu dự án tỉnh Tây Ninh, sẽ tiến hành sửa chữa và nâng cấp hồ chứa nước Dầu Tiếng nằm trên địa bàn 05 xã giáp hồ bao gồm: xã Suối Đá, Phước Minh, Phước Ninh (Huyện Dương Minh Châu) và xã Tân Hưng, Tân Phú (huyện Tân Châu) tỉnh Tây Ninh. 
Mục tiêu của Kế hoạch hành động tái định cư
3. Báo cáo RAP này được chuẩn bị cho Tiểu dự án tỉnh Tây Ninh nhằm hướng dẫn các hoạt động liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dựa trên Khung chính sách Tái định cư của dự án đã được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt và Nhà tài trợ thông qua trước thời điểm đàm phán Hiệp định, đảm bảo hài hòa giữa chính sách OP/BP 4.12 của Ngân hàng Thế giới (NHTG) và các văn bản pháp luật, các quy định của Chính phủ Việt Nam liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Mục tiêu cơ bản của RAP nhằm:

(a) Tái định cư bắt buộc cần được tránh hoặc được giảm thiểu ở mức thấp nhất, sau khi đưa ra nhiều phương án có thể lựa chọn trong quá trình thiết kế chi tiết. 

(b) Trong trường hợp tái định cư bắt buộc là không thể tránh khỏi, các hoạt động tái định cư cần được quan tâm và thực hiện các chương trình phát triển bền vững, cung cấp đầy đủ các nguồn lực để đảm bảo quyền lợi của những người bị ảnh hưởng. Những người bị ảnh hưởng phải được tham vấn đầy đủ và được tham gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện các chương trình tái định cư.

(c) Người bị ảnh hưởng bởi Tiểu dự án cần được hỗ trợ các biện pháp để cải thiện sinh kế và mức sống của họ, đảm bảo mục tiêu cuộc sống của các hộ gia đình sau khi di dời phải được “tốt hơn hoặc ít nhất là bằng” so với trước khi thực hiện Tiểu dự án
4. Theo đó, tất cả những người có tài sản bị ảnh hưởng (BAH) bởi tiểu dự án hoặc sinh sống trong khu vực bị chiếm dụng để phục vụ tiểu dự án trước ngày khóa sổ đều có quyền được đền bù, hỗ trợ cho các thiệt hại. Những người bị mất thu nhập và/hoặc sinh kế sẽ có quyền tham gia vào các chương trình phục hồi thu nhập do dự án quy định, có tham vấn với người BAH. Trước khi kết thúc Tiểu dự án nếu sinh kế của những người BAH vẫn chưa được phục hồi bằng với mức trước khi có tiểu dự án thì cần xem xét có các biện pháp hỗ trợ bổ sung.

Phạm vi và tác động thu hồi 
5. Do đây là dự án nâng cấp sửa chữa trong phạm vi hiện trạng công trình và hành lang an toàn đập nên không phải thu hồi đất. Khi thực hiện, chỉ có hạng mục thi công gia cố mặt đập phụ từ Km 19.5 đến Km 27 của tiểu dự án gây ảnh hưởng tới 60 hộ có cây trồng và vật kiến trúc trong phạm vi hành lang an toàn đập ở 3 xã Tân Phú, Tân Hưng và Suối Đá trong tổng số 5 xã thuộc tiểu dự án. Trong số đó, chỉ có 1 hộ dễ bị tổn thương (DBTT) do thuộc đối tượng hộ nghèo. Không có hộ nào bị di dời hay ảnh hưởng nặng vì họ không bị thu hồi đất. Không có hộ nào bị ảnh hưởng kinh doanh. Khu vực thi công cũng không gây ảnh hưởng đến mồ mả hay công trình văn hóa nào.
Khung chính sách và quyền lợi
6. Chính sách quyền lợi áp dụng cho các hộ BAH bởi Tiểu dự án sẽ tuân theo hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới về tái định cư không tự nguyện (OP/BP 4.12), các luật, quy định của Việt Nam và Khung chính sách Tái định cư (RPF) của dự án đã được thỏa thuận giữa chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới.

7. Mục tiêu chính của RAP này là thiết lập một bộ tiêu chí để đền bù, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng dựa trên nguyên tắc chi phí giá thay thế. Các hộ BAH sẽ được cung cấp các loại hỗ trợ khác nhau để họ cải thiện mức sống, khả năng tạo thu nhập và mức độ sản xuất so với trước khi có dự án hoặc tối thiểu cũng phải bằng với mức sống trước khi thực hiện dự án. Thiếu các cơ sở pháp lý về việc sử dụng đất đai của các hộ bị ảnh hưởng, sẽ không cản trở hộ bị ảnh hưởng này có quyền lợi được bồi thường và/hoặc hỗ trợ.

Tổ chức thực hiện
8. Công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư của Tiểu dự án sẽ nằm dưới sự quản lý và giám sát của Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa và do Trung tâm Phát triển Quỹ đất hoặc Hồi đồng bồi thường GPMB các huyện triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, các tổ chức thực hiện cần có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền xã và cộng đồng dân cư trên địa bàn dự án để đảm bảo công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được thực hiện công khai, minh bạch và đúng tiến độ và tuân thủ theo RAP đã được phê duyệt.

Phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng
9. Kế hoạch hành động tái định cư của Tiểu dự án đã được xây dựng với sự hợp tác chặt chẽ của chính quyền địa phương, đại diện cộng đồng tại địa phương và những người bị ảnh hưởng. Chính quyền tại các xã và đại diện của các hộ BAH đã được tham vấn thông qua các hình thức và các kênh thông tin khác nhau bao gồm các cuộc họp và tham vấn cộng đồng, điều tra theo Phiếu điều tra đối với hầu hết các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng của dự án. Những thông tin thu được trong quá trình tham vấn là cơ sở quan trọng để lập chính sách tái định cư của dự án gồm các phương án bồi thường, hỗ trợ và chương trình phục hồi thu nhập.  

Giám sát và Đánh giá

10. Kế hoạch hành động tái định cư này sẽ được thực hiện dưới sự giám sát của Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa. Đồng thời, CPO cũng tuyển dụng một đơn vị/cá nhân giám sát độc lập để giám sát việc thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư của toàn dự án WB8.

11. Sau khi hoàn thành dự án, Đơn vị giám sát độc lập sẽ đánh giá để xác định xem mục tiêu của chính sách tái định cư có đạt được hay không và đặc biệt là đánh giá điều kiện sống, khả năng phục hồi sinh kế của các hộ dân bị ảnh hưởng sau khi tái định cư. Trong trường hợp kết quả đánh giá cho thấy những mục tiêu này chưa đạt được thì Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa sẽ đề xuất các biện pháp tiếp theo làm cơ sở để Ngân hàng Thế giới tiếp tục giám sát đến khi NHTG thấy phù hợp.

Khiếu nại và Giải quyết Khiếu nại

12. Để đảm bảo mọi khiếu nại của người dân bị ảnh hưởng về đền bù và tái định cư được giải quyết kịp thời và thỏa đáng, cơ chế giải quyết khiếu nại đã được thiết lập trong Kế hoạch tái định cư này. Tất cả những người bị ảnh hưởng có thể đưa ra khiếu nại và thắc mắc bằng văn bản về quyền lợi, giá đền bù, hỗ trợ, khôi phục thu nhập ... cho các cơ quan thực hiện mà không phải trả chi phí nào liên quan đến việc giải quyết các khiếu nại ở tất cả các cấp. Các khiếu nại sẽ được thông qua qua 3 cấp độ để được giải quyết trước khi gửi cho Tòa án. Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa sẽ chỉ định một nhân viên phụ trách giám sát và theo dõi các khiếu nại của người bị ảnh hưởng cho đến khi giải quyết.
Kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư
13. Dự toán chi phí thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư cho Tiểu dự án là 1.100.000.000 VNĐ, (tương ứng 46.916 USD). Kinh phí này bao gồm chi phí bồi thường/hỗ trợ về công trình, tài sản và cây cối BAH bởi tiểu dự án, quản lý thực hiện và chi phí dự phòng.

14. Dự toán kinh phí thực hiện công tác giải phòng mặt bằng của Tiểu dự án sẽ được cập nhật theo thiết kế chi tiết và theo thời điểm thực hiện thu hồi đất dựa trên kết quả khảo sát giá thay thế của đơn vị thẩm định giá độc lập. Dự toán kinh phí thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của Tiểu dự án sẽ được lấy từ nguồn vốn đối ứng của Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa.

I. Tổng quan
1.1. Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (DRaSIP)

1. Việt Nam sở hữu một trong những mạng lưới đập thủy lợi và cơ sở hạ tầng thủy lực lớn nhất thế giới sau Trung Quốc và Hoa Kỳ. Mạng lưới này bao gồm hơn 7.000 đập lớn nhỏ các loại. Hơn 750 đập thuộc loại đập lớn (cao trên 15m hoặc nằm trong khoảng 5 - 15m với dung tích trữ nước trên 3 triệu m3). Số lượng đập nhỏ (dưới 15 m và 3 triệu m3) ước tính trên 6.000, là đập đất đắp. Trong tổng số 4 triệu ha đất nông nghiệp, có trên 3 triệu ha được tưới nhờ vào 6648 đập.

2. Nhận thức được tầm quan trọng của việc đảm bảo nền móng cho duy trì và đảm bảo tăng trưởng kinh tế, Chính phủ đã đưa ra một chương trình về an toàn đập vào năm 2003. Dự án Sửa chữa và Nâng cao an toàn đập do Ngân hàng thế giới tài trợ sẽ hỗ trợ Chương trình an toàn đập cho Chính phủ Việt Nam. Dự án này sẽ được thực hiện bằng cách hỗ trợ cả về an toàn kết cấu của chính bản thân đập và hồ chứa, cùng với yêu cầu an toàn cho vận hành để bảo vệ người dân có nguy cơ rủi ro và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở hạ lưu. 

3. Việc lựa chọn các đập được cải tạo trong dự án sẽ dựa trên xác suất và mức độ ảnh hưởng của sự cố đối với con người và cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội, bao gồm các rủi ro về kết cấu, thủy văn, rủi ro hạ lưu và rủi ro đối với những lợi ích kinh tế. Những đập ưu tiên này sẽ được phân loại tiếp dựa theo mức độ sẵn sàng, để ưu tiên các đập trong danh sách đập sẵn sàng cho cải tạo đã có thiết kế kỹ thuật chi tiết và các đập cần cải tạo mà vẫn cần phải có thiết kế chi tiết. 


Mục tiêu của dự án 
4. Mục tiêu tổng quát: Mục tiêu của dự án là hỗ trợ thực hiện chương trình đảm bảo an toàn các hồ chứa nước thông qua sửa chữa, nâng cấp các đập ưu tiên, tăng cường năng lực quản lý, vận hành an toàn đập nhằm bảo vệ cho dân cư và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở vùng hạ du.
5. Mục tiêu cụ thể của dự án nhằm:

- Khôi phục và đảm bảo an toàn công trình hồ Dầu Tiếng.

- Cải thiện thể chế, chính sách về quản lý, giám sát an toàn đập cấp quốc gia, tăng cường năng lực quản lý, vận hành và cơ chế thông tin phối hợp trên lưu vực.

- Nâng cao năng lực quản lý và thực thi dự án, quản lý môi trường, xã hội.

Các hợp phần của Dự án

6. Dự án được thiết kế dựa trên cách tiếp cận khung nhằm giúp tăng cường hệ thống của Chính phủ về an toàn đập với một cơ chế linh động, minh bạch và thuận lợi. Số lượng đập được tài trợ trong dự án không cố định, theo danh sách ban đầu 450 đập đã được ưu tiên dựa trên các chỉ số đánh giá rủi ro trong quá trình chuẩn bị dự án và chi phí lũy kế dự kiến trong phạm vi nguồn có sẵn. 

7. Dự án đưa ra sự kết hợp tối ưu các biện pháp công trình và phi công trình được thiết kế để nâng cao an toàn đập. Các biện pháp công trình bao gồm sửa chữa công trình và nâng cấp công trình an toàn của các đập hiện có và các công trình phụ trợ, bao gồm cả thiết bị đo đạc và các công cụ lập kế hoạch an toàn đập liên quan. Sửa chữa công trình chiếm phần lớn nguồn tài trợ IDA (>80%). 

Dự án bao gồm 03 hợp phần chính:

Hợp phần 1: Phục hồi an toàn đập (412 triệu USD)

8. Hợp phần này sẽ cải thiện an toàn đập thông qua phục hồi các cơ sở hạ tầng hiện có. Điều này sẽ bao gồm hai phương pháp tiếp cận khác nhau cần thiết cho việc phục hồi đập lớn/nhỏ và vừa có sự quản lý của cộng đồng. 

9. Nhiệm vụ  này bao gồm hỗ trợ: (i) thiết kế, giám sát và kiểm soát chất lượng của các công trình phục hồi cho các đập ưu tiên và cơ sở hạ tầng liên quan; (ii) thực hiện sửa chữa, nâng cấp và, lắp đặt các thiết bị giám sát an toàn đập; (iii) xây dựng kế hoạch vận hành và bảo trì thiết bị đo đạc và kế hoạch sẵn sàng ứng phó khẩn cấp; và (iv) đánh giá khả năng xả lũ của các đập lớn để đảm bảo đáp ứng khả năng xả lũ; (v) giám sát và đánh giá. 

Hợp phần 2: Quản lý an toàn đập (20 triệu USD)
10. Hợp phần này sẽ được thực hiện tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường với mục tiêu cải thiện khung kế hoạch và vận hành quản lý an toàn đập để bảo vệ các cộng đồng và cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội ở hạ du. Ba tiểu hợp phần hỗ trợ lẫn nhau có sự tham gia của cả ba bộ bao gồm: (i) các dịch vụ kỹ thuật và nghiên cứu chiến lược; (ii) cải thiện về thể chế, luật và các quy định; và (iii) nâng cao năng lực và chuyên môn. Kinh phí của hợp phần này sẽ dùng cho các dịch vụ tư vấn, các công tác và hàng hóa, thiết bị và dịch vụ phi tư vấn.

Hợp phần 3: Hỗ trợ quản lý dự án (11 triệu USD)

11. Hợp phần này sẽ cung cấp môi trường cần thiết để có thể hỗ trợ việc thực hiện dự án.

1.2. Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) – Tiểu dự án hồ Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh
12. Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) – Tiểu dự án tỉnh Tây Ninh, sẽ tiến hành sửa chữa và nâng cấp hồ chứa nước Dầu Tiếng nằm trên địa bàn 05 xã giáp hồ bao gồm: xã Suối Đá, Phước Minh, Phước Ninh (Huyện Dương Minh Châu) và xã Tân Hưng, Tân Phú (huyện Tân Châu) tỉnh Tây Ninh. 

13. Tiểu dự án sẽ tiến hành nâng cấp, sửa chữa các hạng mục sau: 
* Đập phụ:

- Chống thấm đập từ K5+900 đến K7+200 và K7+900 - K9+500 bằng tường nghiêng sân phủ thượng lưu. 

- Gia cố mái thượng lưu từ K5+700 ÷ K10+000 K5+600 đến K10+000 (trừ đoạn chống thấm) bằng BTCT M250.

- Mái hạ lưu: Đắp hoàn thiện lại mái và trồng cỏ; bổ sung rãnh bê tông xiên thoát nước bảo vệ mái, mật độ (10 - 20) m một rãnh; sửa chữa rãnh thoát nước chân mái và các cống tiêu qua đường;

- Đoạn từ K19+500 - K27+200 : Tôn cao đập, hoàn thiện mặt cắt đập theo thiết kế;

* Cống lấy nước: Có 03 cống (số 1,2 và 3)

- Cống lấy nước số 1: 

+ Sửa chữa nâng cấp cửa vào, ra của cống, xử lý rò rỉ thấm tường ngực và xử lý rò rỉ khớp nối. Luồn ống thép khoang cống số 3, phun vữa bê tông tự lèn M300 vào phần giữa ống thép và bê tông cũ.

+ Sửa chữa các nhà tháp và kênh dẫn hạ lưu.

- Cống lấy nước số 2: 

+ Sửa chữa nâng cấp cửa vào, ra của cống, xử lý rò rỉ thấm tường ngực và xử lý rò rỉ khớp nối. Luồn ống thép khoang cống số 3, phun vữa bê tông tự lèn M300 vào phần giữa ống thép và bê tông cũ.

+ Sửa chữa các nhà tháp và kênh dẫn hạ lưu.

- Cống lấy nước số 3: Giữ nguyên cống có Q = 12,8 m3/s, Kích thước (nxBxH) = (1x3x3)m

* Tràn xả lũ: 

+ Xử lý rò rỉ và chống thấm tường ngực các khoang tràn.

+ Xử lý xâm thực, bóc tróc bề mặt dốc nước.

* Đường quản lý: Đường quản lý là đường tỉnh ĐT781 chạy dọc theo mép ngoài của bệ phản áp hạ lưu của đập phụ, có chiều rộng mặt đường khoảng 6-8m. Bằng nhựa đang hoạt động tốt. Không có hoạt động sửa chữa gì 

* Nhà quản lý: Vị trí tại đầu mối đồng thời là trụ sở công ty còn tốt không có hoạt động sửa chữa.

* Hạng mục phụ trợ: Bao gồm Bãi vật liệu đất đắp, bãi đổ thải, khu lán trại và bãi tập kết vật liệu được dự kiến bố trí như sau:

+ Bãi tập kết vật liệu và khu lán trại được bố trí tại diện tích đất bảo vệ hành lang công trình đập phụ, cống số 1,2 và khu nhà quản lý của công ty không có hoạt động thu hồi đất.
+ Mỏ vật liệu, bãi thải đất đắp đập được lấy ở bãi dự trữ đất để đắp của Hồ chứa nước Dầu Tiếngkhông có hoạt động thu hồi đất.

1.3. Mục tiêu của Kế hoạch hành động tái định cư

14. Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) cho Tiểu dự án tỉnh Tây Ninh được xây dựng dựa trên Khung chính sách Tái định cư (RPF) của dự án nhằm mục tiêu đáp ứng Chính sách tái định cư không tự nguyện và Chính sách Người bản địa của WB cũng như các chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Chính phủ Việt Nam và tỉnh Tây Ninh. RAP xác định số người bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án, tính chất, mức độ ảnh hưởng, các biện pháp thực hiện để giảm thiểu tác động và các chính sách về bồi thường, hỗ trợ khác.
1.4. Các biện pháp giảm thiểu 
15. Với mục tiêu giảm thiểu các tác động do việc thu hồi đất và tái định cư, nhiều hành động đã được thực hiện trong các giai đoạn đề xuất và thiết kế cơ sở của tiểu dự án. Khi thực hiện thiết kế, phóng tuyến tại thực địa đơn vị tư vấn thiết kế đã tính toán sau đó nghiên cứu và chọn phương án xây dựng hợp lý để diện tích đất và các tài sản trên đất bị ảnh hưởng là thấp nhất. Trong giai đoạn thiết kế, để đảm bảo sự ảnh hưởng tới đất đai, cây cối và tài sản của người dân là nhỏ nhất, có thể thực hiện các biện pháp sau:

· Lựa chọn biện pháp công trình tại các vị trí ít ảnh hưởng đến đất và tài sản của các hộ.     

· Chọn tuyến đường thi công sao cho phù hợp với biện pháp thi công, hạn chế ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp và việc đi lại của người dân. Đảm bảo các tuyến đường vận chuyển sẽ phải hoàn lại nguyên hiện trạng sau khi tiểu dự án hoàn thành. 

· TDA cũng sẽ sử dụng tạm thời một diện tích đất không lớn để tập kết vật liệu, máy móc thi công, lán trại cho công nhân, hành lang thi công... và những ảnh hưởng khác trong quá trình thi công.

· Trong quá trình thi công phải đảm bảo lịch tưới nước theo nhu cầu của sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt của nhân dân trong vùng dự án.

· Những điều chỉnh thiết kế kỹ thuật sẽ được xem xét liên tục trong quá trình thực hiện dự án nhằm hạn chế tối đa những tác động xấu tới những hộ gia đình BAH.

II. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI
2.1. Mục tiêu và phương pháp khảo sát kinh tế - xã hội (SES)
2.1.1. Mục tiêu

16. Điều tra kinh tế xã hội đối với các hộ bị ảnh hưởng giúp hiểu được bối cảnh chung của khu vực Tiểu dự án và tình hình kinh tế xã hội hiện tại của các hộ gia đình BAH. 
17. Cụ thể, Điều tra kinh tế xã hội (SES) nhằm thu thập, từ các hộ gia đình bị ảnh hưởng, như thông tin về a) Đặc điểm nhân khẩu học, b) Nghề nghiệp, c) Mức sống (thu nhập, chi tiêu, vay vốn, tình trạng sức khoẻ, vệ sinh môi trường, nước sự tham gia của người BAH ..., d) Các hộ BAH thuộc nhóm dễ bị tổn thương, e) Tác động của dự án đối với tài sản của người dân, f) Tham vấn với người BAH về tác động tiềm ẩn và các biện pháp giảm nhẹ, g) Khả năng phục hồi sinh kế của họ, h) Ưu tiên các giải pháp tái định cư, và i) Hỗ trợ thực hiện dự án.

2.1.2. Phương pháp khảo sát

18. Để thu thập thông tin về tình hình kinh tế xã hội của các hộ BAH bởi Tiểu dự án, trong tháng 12 năm 2019 một cuộc Điều tra kinh tế xã hội (SES) đã được thực hiện đối với 100% các hộ BAH ở 3 xã Tân Phú, Tân Hưng và Suối Đá. Đơn vị tư vấn đã làm việc với UBND các xã và căn cứ vào bản đồ địa chính của địa phương để xác định tên chủ hộ BAH. Các điều tra viên được cử đến khảo sát thực địa tại từng hộ, phỏng vấn hộ để thu thập thông tin (SES) và thống kê mức độ BAH của các hộ bằng Bảng hỏi KTXH và kiểm đếm thiệt hại (xem Phụ lục 3). Tổng số có 60 hộ BAH được khảo sát tại 3 xã BAH của TDA, chi tiết số hộ BAH tại từng xã như trong Bảng 1 dưới đây.
2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội của các xã nằm trong khu vực Tiểu dự án

19. Xã Tân Phú nằm ở trung tâm huyện Tân Châu, phía đông giáp hồ Dầu Tiếng, phía tây giáp huyện Tân Biên, phía nam giáp xã Tân Hưng, phía bắc giáp thị trấn Tân Châu. Tổng diện tích tự nhiên của xã là 4367 ha, có dân số là 3126 hộ với 12623 nhân khẩu. Xã có 81% dân số làm trong lĩnh vực nông nghiệp, 6% trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, 13% trong các ngành thương mại, dịch vụ và các ngành nghề khác.
20. Xã Tân Hưng nằm ở phía nam huyện Tân Châu, phía đông giáp hồ Dầu Tiếng, phía tây giáp huyện Tân Biên, phía nam giáp xã Suối Đá, phía bắc giáp xã Tân Phú. Tổng diện tích tự nhiên của xã là 5924 ha, có dân số là 3753 hộ với 14620 nhân khẩu. Xã có 80% dân số làm trong lĩnh vực nông nghiệp, 7% trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, 4% trong các ngành thương mại, dịch vụ và 9% thuộc các ngành nghề khác. Xã đã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện năm 2018.

21. Xã Suối Đá có tổng diện tích tự nhiên 12.679,86 ha, là xã nông thôn của huyện Dương Minh Châu, phía đông giáp thị trấn huyện Dương Minh Châu, hồ Dầu Tiếng; phía nam giáp xã Phước  Ninh; phía bắc giáp xã Tân Hưng; phía tây giáp xã Phan. Toàn xã có 08 khu dân cư đạt chuẩn ấp văn hóa, có 126 tổ dân cư tự quản, gồm 4030 hộ với 15107 nhân khẩu, có 75% dân số sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp, 25% dân số sống bằng nghề tiểu thủ công nghiệp và mua bán nhỏ lẻ.
22. Các đặc điểm kinh tế xã hội của 3 xã BAH được tổng hợp trong bảng dưới đây.

Bảng 1. Đặc điểm kinh tế xã hội của các xã BAH

	
	Chỉ tiêu KT-XH
	Tân Phú
	Tân Hưng
	Suối Đá

	1
	Tỉ lệ hộ sử dụng điện
	99,9%
	100%
	100%

	2
	Tỉ lệ hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh
	98%
	100%
	93,65%

	3
	Trường học
	Xã có 4 điểm trường nhưng chưa đạt chuẩn theo qui định
	Xã có 6 trường đạt chuẩn, tỉ lệ 100%
	Xã có 6 điểm trường nhưng chưa đạt chuẩn theo qui định

	4
	Cơ sở vật chất văn hoá
	Xã có Nhà văn hóa xã, trung tâm văn hóa thể thao học tập cộng đồng, 100% ấp có nhà văn hóa
	Xã có Nhà văn hóa xã, 100% ấp có nhà văn hóa
	Xã chưa đầu tư xây dựng Nhà văn hóa, chỉ có trung tâm văn hóa thể thao học tập cộng đồng

	5
	Cơ sở hạ tầng  thương mại nông thôn
	Xã có chợ trung tâm đạt chuẩn
	Xã có chợ trung tâm đạt chuẩn
	Xã nằm gần trung tâm thị trấn có chợ huyện Dương Minh Châu

	6
	Thông tin và truyền thông
	Có 01 điểm bưu điện văn hóa xã, 100% ấp có điểm truy cập internet công cộng
	Có 01 điểm bưu điện văn hóa xã, 100% ấp có điểm truy cập internet công cộng
	Có 02 điểm bưu điện văn hóa xã, 03 điểm truy cập internet công cộng

	7
	Tỉ lệ nhà ở nông thôn đạt chuẩn
	87%
	96%
	91%

	8
	GDP bình quân đầu người
	48.000.000 đ/người/ năm
	51.600.000 đ/người/ năm
	42.000.000 đ/người/ năm

	9
	Tỉ lệ hộ nghèo
	0,6%
	0,6%
	3,1%

	10
	Lao động có việc làm
	91%
	93,1%
	90,5%

	11
	Tỉ lệ lao động qua đào tạo
	46,8%
	49,6%
	45,4%

	12
	Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS
	91%
	100%
	93,1%

	13
	Tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế
	81,5%
	85,5%
	45% 

	14
	Tỉ lệ ấp đạt ấp văn hóa
	100%
	100%
	75%

	15
	Thủy lợi
	Phục vụ cho việc tưới tiêu đảm bảo
	Phục vụ cho việc tưới tiêu đảm bảo trên 80%
	Phục vụ cho việc tưới tiêu đảm bảo


2.3. Thông tin kinh tế xã hội của các hộ BAH

23. Các thông tin cụ thể về tình hình kinh tế xã hội của các hộ BAH sẽ được đơn vị thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng xác định ở thời điểm thực hiện DMS. Các thông tin về tình hình kinh tế xã hội của các hộ được khảo sát cụ thể như sau:

Quy mô hộ gia đình

24. Quy mô hộ gia đình được phân chia thành 3 loại: (i) hộ có số người ít hơn hoặc bằng 4, (ii) hộ có số người từ 5-7, và (iii) hộ có số người nhiều hơn 7. Trong tổng số 60 hộ BAH, đa số hộ có số người ít hơn hoặc bằng 4, chiếm 65%; hộ có số người từ 5-7 chiếm 33%, và hộ có số người nhiều hơn 7 chiếm 2%. Chi tiết trình bày ở bảng dưới đây: 

Bảng 2. Số hộ, số khẩu và quy mô hộ BAH được khảo sát trong khu vực TDA

	TT
	Xã
	Số hộ
	Số khẩu
	Quy mô hộ gia đình (người/hộ)

	1
	Tân Phú
	11
	43
	 3,91 

	2
	Tân Hưng
	42
	181
	 4,31 

	3
	Suối Đá
	7
	25
	 3,57 

	 
	Tổng
	60
	249
	 4,15 


(Nguồn: Khảo sát Kinh tế xã hội các hộ BAH, tháng 12 năm 2019)
Nghề nghiệp của chủ hộ

25. Nghề nghiệp của chủ hộ được phỏng vấn bao gồm: nông nghiệp, cán bộ Nhà nước, công nhân, kinh doanh, nghỉ hưu, nội trợ và nghề tự do (làm thuê). Trong số 60 người được phỏng vấn thì số người làm nông nghiệp là nhiều nhất chiếm 72%, tiếp đó là nghề tự do 18%, và các nghề còn lại chiếm dưới 5%. Chi tiết trình bày ở bảng dưới đây. 

Bảng 3. Nghề nghiệp của chủ hộ 

	Nghề nghiệp
	Tân Phú
	Tân Hưng
	Suối Đá
	Tổng cộng
	Tỉ lệ %

	1- Nông nghiệp 
	10
	27
	6
	43
	72%

	2- Cán bộ Nhà nước 
	0
	1
	0
	1
	2%

	3- Công nhân 
	0
	1
	0
	1
	2%

	4- Kinh doanh 
	1
	1
	0
	2
	3%

	5- Nghỉ hưu 
	0
	1
	0
	1
	2%

	6- Nội trợ 
	0
	1
	0
	1
	2%

	7- Nghề tự do 
	0
	10
	1
	11
	18%

	Tổng
	11
	42
	7
	60
	100%


(Nguồn: Khảo sát Kinh tế xã hội các hộ BAH, tháng 12 năm 2019)
26. Những người làm nghề tự do thực chất họ cũng là nông dân nhưng do không có đất canh tác, hoặc ít đất canh tác nên phần lớn thời gian họ đi làm thuê các công việc như nhổ cỏ, bón phân, cạo mủ cao su... Những người làm kinh doanh cũng là nông dân, họ mở cửa hàng sửa xe máy, bán điện thoại, dịch vụ vận chuyển hàng hóa,… nhưng vẫn có đất canh tác. 

Trình độ học vấn

27. Đa số người được phỏng vấn có trình độ cấp tiểu học 41,7% và phổ thông cơ sở (cấp 2) 35%. Tỉ lệ người có trình độ trung học phổ thông (cấp 3) chiếm trung bình 11,7%, trên cấp 3 có 8,3%. Tỉ lệ số người không biết chữ là 3,3%, đều là người già ở độ tuổi trên 60. 

Bảng 4. Học vấn của chủ hộ
	
	Số lượng (người)
	Tỷ lệ (%)

	Không biết chữ
	2
	3,3

	Cấp 1
	25
	41,7

	Cấp 2
	21
	35,0

	Cấp 3
	7
	11,7

	Trên cấp 3
	5
	8,3

	Tổng
	60
	100


(Nguồn: Khảo sát Kinh tế xã hội các hộ BAH, tháng 12 năm 2019)
Sở hữu đất đai

28. Các loại hình đất đai trong vùng dự án gồm có: đất ở, đất vườn, đất canh tác, đất ao hồ, đất khác là đất sở hữu của các hộ gia đình. Một số hộ không có đất hoặc ít đất thuê đất để trồng trọt, và có một số hộ có đất nhưng không có lao động, do già yếu hoặc sức khỏe yếu cho thuê đất. 

29. Tổng diện tích đất sở hữu của 60 hộ BAH là 45 ha, tổng diện tích đất canh tác của các hộ là 43,1 ha. Trung bình diện tích đất sở hữu của hộ là 0,8 ha/hộ. Xã Tân Phú có diện tích đất trung bình hộ lớn nhất là 1,1 ha/hộ. Xã Suối Đá có đất sở hữu trung bình hộ nhỏ nhất là 0,6 ha/hộ vì đa số các hộ mới chuyển đến sinh sống ở khu vực TDA không có đất ở và đất canh tác. 

Bảng 5. Diện tích đất sở hữu và canh tác của các hộ phỏng vấn

	TT
	Xã
	Số hộ
	Diện tích đất sở hữu (ha)
	Diện tích đất canh tác (ha)
	Diện tích đất khác (ha)
	Diện tích đất trung bình hộ

	1
	Tân Phú
	11
	12
	11,7
	0,3
	 1,1 

	2
	Tân Hưng
	42
	28,8
	27,9
	0,9
	 0,7 

	3
	Suối Đá
	7
	4,2
	3,5
	0,7
	 0,6 

	 
	Tổng
	60
	45
	43,1
	1,9
	0,8


(Nguồn: Khảo sát Kinh tế xã hội các hộ BAH, tháng 12 năm 2019)
30. Về cơ bản các hộ dân đều có giấy chứng nhận quyền sở hữu đất. Tuy nhiên người dân có thói quen tận dụng các phần đất xung quanh khu vực đập, hoặc khu vực lòng hồ bị cạn nước đã tự ý lấn chiếm để trồng cây. Đây cũng là vấn đề cần hết sức lưu ý trong quá trình kiểm đếm lập kế hoạch đền bù tái định cư tránh việc người dân sẽ thắc mắc khiếu kiện khi bị thu hồi các diện tích đất vốn thuộc phạm vi của đập do DT-PH IMC quản lý. Theo chính sách của dự án, trong trường hợp những người BAH sử dụng đất công nằm trong khu vực bị thu hồi phục vụ dự án thì khi chuyển giao đất cho chính quyền họ sẽ không được bồi thường về đất với diện tích đất công này nhưng được bồi thường với công trình, hoa màu và cây cối theo 100% giá thay thế.
Thu nhập

31. Trung bình tổng thu nhập hộ của 3 xã là 9,1 triệu đồng/tháng, trong đó, xã Tân Phú có trung bình thu nhập hộ là 9,3 triệu đồng/tháng; xã Tân Hưng là 8,8 triệu đồng/tháng; xã Suối Đá là 9,1 triệu đồng/tháng.

Chi tiêu

32. Chi tiêu hộ gia đình được phân theo các khoản: (1) chi cho ăn uống, (2) chi trả tiền điện, nước, đun nấu (gas, củi) và các loại phí dịch vụ khác, (3) chi phí khám chữa bệnh, (4) Học phí và sách vở chi cho con đi học, (5) Giao tiếp cộng đồng (các hoạt động của cộng đồng như đám cưới, đám tiệc,…), và (6) các khoản đóng góp do huy động của địa phương (chống bão lụt, giúp người nghèo,…)

33. Trong các khoản chi tiêu hàng tháng thì nhiều nhất là tiền ăn, chiếm 55% trên tổng chi tiêu của hộ. Chi phí cho sinh hoạt gia đình (điện, nước, đun nấu) ở tất cả 3 xã cũng đều lớn, ở mức 21% tổng chi tiêu. Các chi phí khác đều thấp hơn, ở mức dưới 11%. Trung bình chi tiêu mỗi hộ là 4,74 triệu đồng/tháng. Trong đó, xã Tân Phú có mức chi tiêu trung bình hộ cao nhất, ở mức 5,04 triệu đồng/tháng; Suối Đá có mức chi tiêu thấp nhất, mức 4,24 triệu đồng/tháng.
Bảng 6. Chi tiêu của các hộ gia đình theo xã

	Mục chi
	Tân Phú
	Tân Hưng
	Suối Đá
	Trung bình
	Tỉ lệ %

	Ăn uống
	2,7
	2,7
	2,4
	       2,60 
	55%

	Điện, nước, đun nấu
	1
	0,9
	1,1
	       1,00 
	21%

	Khám chữa bệnh
	0,4
	0,2
	0,2
	       0,27 
	6%

	Chi cho con đi học
	0,2
	0,6
	0,2
	       0,33 
	7%

	Hoạt động cộng đồng
	0,7
	0,5
	0,3
	       0,50 
	11%

	Đóng góp địa phương
	0,04
	0,04
	0,04
	       0,04 
	1%

	Tổng
	5,04
	4,94
	4,24
	       4,74 
	100%


Các tiện ích và dịch vụ xã hội:
34. Cấp nước: Tất cả các hộ BAH ở 3 xã đều sử dụng nước giếng khoan đạt tiêu chuẩn quốc gia, đảm bảo nước sạch hợp vệ sinh cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.
35. Cơ sở hạ tầng điện sinh hoạt của các xã BAH đều đã hoàn thiện nên tỉ lệ hộ sử dụng điện là 100% cho các nhu cầu sản xuất, thắp sáng và thiết bị điện trong gia đình. Có 54 hộ (90%) sử dụng bếp ga để đun nấu, còn lại 6 hộ (10%) chủ yếu ở xã Tân Hưng vẫn sử dụng bếp củi.
36. Nhà vệ sinh: Có 50 hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh, chiếm 83% tổng số hộ BAH. Chỉ có 10 hộ (17%) ở xã Tân Hưng không có nhà vệ sinh đạt chuẩn, do các hộ này sinh sống trong các ngôi nhà tạm trên hành lang an toàn đập. 
Hộ dễ bị tổn thương

37. Kết quả tham vấn với chính quyền địa phương và khảo sát bằng bảng hỏi trong khu vực dự án cho thấy, trong số 60 hộ bị ảnh hưởng bởi Tiểu dự án chỉ có 01 hộ BAH thuộc nhóm DBTT là hộ nghèo ở xã Tân Hưng. 

III. PHẠM VI TÁC ĐỘNG THU HỒI CỦA TDA

3.1. Tổng hợp các tác động của Tiểu dự án 
38. Do đây là dự án nâng cấp, sửa chữa trong phạm vi hiện trạng công trình và hành lang an toàn đập nên sẽ không phải thu hồi đất của các hộ gia đình. Khi thi công, chỉ có hạng mục  gia cố mặt đập phụ từ Km 19.5 đến Km 27 của TDA sẽ gây ảnh hưởng tới 60 hộ gia đình có cây trồng và vật kiến trúc nằm trong phạm vi hành lang an toàn đập của 3 xã Tân Phú, Tân Hưng và Suối Đá (chi tiết xem bảng 7). 
Bảng 7. Số hộ bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án
	TT
	Xã
	Hộ bị thu hồi đất
	Hộ BAH cây trồng
	Hộ BAH  vật kiến trúc
	Tổng số hộ BAH
	Hộ dễ bị tổn thương

	1
	Tân Phú
	0
	11
	0
	11
	0

	2
	Tân Hưng
	0
	35
	10
	42
	1

	3
	Suối Đá
	0
	7
	0
	7
	0

	
	Tổng
	0
	53
	10
	60
	1


3.1.1. Ảnh hưởng đến đất đai

39. Tất cả các hạng mục thi công chỉ thực hiện trên mặt bằng công trình thủy lợi hiện có, không có ảnh hưởng đến các diện tích đất của các hộ gia đình. Không thu hồi đất tạm thời để bố trí các công trình phụ trợ như lán trại, bãi vật liệu,…(lán trại, bãi tập kết vật liệu được bố trí tại diện tích đất bảo vệ hành lang công trình đập phụ, cống số 1,2 và khu nhà quản lý của công ty). Không thu hồi đất tại các mỏ vật liệu, bãi thải đất đắp đập được lấy ở bãi dự trữ đất để đắp của Hồ chứa nước Dầu Tiếng.
3.1.2. Ảnh hưởng đến cây trồng, hoa màu
40. Tổng số hộ BAH về cây cối, hoa màu là 53 hộ gia đình đã tận dụng trồng cây trong diện tích thuộc hành lang bảo vệ công trình. 
3.1.3. Ảnh hưởng đến vật kiến trúc
41. Có 10 hộ gia đình của xã Tân Hưng xây dựng các công trình phụ trái phép trong diện tích thuộc hành lang bảo vệ công trình như nhà vệ sinh, chuồng gà, cột điện.
 3.1.4. Ảnh hưởng đến việc cấp nước tưới trong quá trình thi công

42. Quá trình thi công cải tạo đập không ảnh hưởng đến việc cấp nước và vẫn đảm bảo đời sống, sản xuất của người dân. Do sửa chữa cống luân phiên nên không cắt nước trong quá trình thi công, không có ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Nguồn nước ăn uống và sinh hoạt đều lấy nước ngầm từ giếng đào và giếng khoan nên việc thi công cải tạo đập không ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân.

3.2. Chi tiết các tác động

3.2.1. Ảnh hưởng thu hồi đất vĩnh viễn

43. Tất cả các hạng mục thi công của TDA chỉ thực hiện trên mặt bằng công trình thủy lợi hiện có, nên sẽ không phải thu hồi thêm đất của các hộ gia đình. Trong tổng số 5 xã nằm trong phạm vi giáp hồ Dầu Tiếng, có 2 xã Phước Minh và Phước Ninh khi thi công các hạng mục công trình cũng không gây ra các tác động về thu hồi về đất, thu hồi cây cối, hoa màu và vật kiến trúc của hộ gia đình…
3.2.2. Ảnh hưởng về cây cối, hoa màu 
44. Tổng cộng sẽ có 1.850 cây cao su, 704 cây ăn quả (mãng cầu và dừa) và 5.750 m2 khoai mì của 53 hộ gia đình BAH. Các hộ đã tận dụng trồng cây trong hành lang bảo vệ công trình. Tân Hưng là xã có số lượng cây BAH nhiều nhất 1.220 cây cao su, 614 cây ăn quả, 3.750 m2 khoai mì. Xã Suối Đá là xã BAH cây trồng và hoa màu ít nhất, chi tiết như trong bảng dưới.
Bảng 8. Ảnh hưởng đến cây trồng

	TT
	Xã
	Cao su

(cây)
	Khoai mì

(m2)
	Mãng cầu

(cây)
	Dừa

(cây)
	Số hộ BAH

	1
	Tân Phú
	480
	400
	60
	0
	11

	2
	Tân Hưng
	1220
	3750
	600
	14
	35

	3
	Suối Đá
	150
	1600
	30
	0
	7

	
	Tổng
	1850
	5750
	690
	14
	53


(Nguồn: Khảo sát sơ bộ IOL, Tháng 12 năm 2019)

3.2.3. Ảnh hưởng đến vật kiến trúc
45. Kết quả kiểm đếm sơ bộ cho thấy việc sửa chữa và nâng cấp hồ Dầu Tiếng sẽ không ảnh hưởng đến nhà ở của các hộ dân. Chỉ có 10 hộ gia đình của xã Tân Hưng BAH công trình phụ như nhà vệ sinh, chuồng gà, cột điện, chi tiết như trong bảng dưới.
Bảng 9. Ảnh hưởng đến vật kiến trúc
	TT
	Xã
	Cột điện

(cái)
	Nhà vệ sinh

(m2)
	Chuồng gà

(m2)
	Số hộ BAH

	2
	Tân Hưng
	9
	6
	2
	10

	
	Tổng
	9
	6
	2
	10



(Nguồn: Khảo sát sơ bộ IOL, Tháng 12 năm 2019)

IV. KHUNG CHÍNH SÁCH Bồi thường của tiểu dự án VÀ QUYỀN LỢI

4.1. Khung pháp lý

4.1.1. Khung pháp lý của Chính phủ Việt Nam 
· Các luật và nghị định liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường và tái định cư được áp dụng tại Việt Nam và các quy định của các tỉnh tại thời điểm lập Khung chính sách tái định cư, Kế hoạch hành động tái định cư của Tiểu dự án bao gồm như sau: Hiến pháp năm  2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

· Luật đất đai số 45/2013/QH13 năm 2013 có hiệu lực từ 1/7/2014. 

· Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của Quốc hội, ban hành ngày 20/4/2007 về thực hiện dân chủ ở cấp xã, phường, thị trấn, quy định những vấn đề cần công khai, trong đó có việc công khai các “dự án, công trình đầu tư và thứ tự ưu tiên, tiến độ thực hiện, phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn cấp xã”;

· Nghị định số 01/2017 ngày 01/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định qui định chi tiết thi hành Luật đất đai.

· Nghị định 43/2014/NĐ-CP  ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

· Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về định giá đất, cung cấp phương pháp định giá đất; điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn định giá đất; 
· Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định thu phí sử dụng đất. 

· Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định thu tiền thuê đất và thuê mặt nước. 
· Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

· Nghị định 16/2016/NĐ-CP, ngày 16/3/2016 của Chính phủ về Quản lý sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA;

· Nghị định số 112/2008/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi; 

· Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập; 

· Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; 

· Quyết định 1956/2009/QĐ-TTg ngày 17/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể về đào tạo hướng nghiệp cho lao động nông thôn đến năm 2020;

· Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg, ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ việc làm và đào tạo hướng nghiệp cho nông dân có đất bị Nhà nước thu hồi;

· Quyết định 64/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 18/11/2014 về chính sách dặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện;

· Thông tư số 33/2008/TT-BNN ngày 04/02/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 72/2007/NĐ-CP; 

· Thông tư số 45/2009/TT-BNN ngày 24/7/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn lập và phê duyệt phương án bảo vệ công trình thủy lợi; 

· Thông tư số 65/2009/TT-BNN ngày 12/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn tổ chức hoạt động và phân cấp khai thác công trình thủy lợi; 

· Thông tư số 40/2011/TT-BNN ngày 27/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, khai thác công trình thủy lợi; 

· Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 07/10/2010 của Bộ Công thương Quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện;

· Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ TN&MT quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Thông tư 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ TN&MT quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;33. Các luật, nghị định, và quy định khác liên quan.

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ban hành ngày 26/11/2003 về các hoạt động xây dựng, quyền và nghĩa vụ của tổ chức và cá nhân đầu tư xây dựng công trình và các hoạt động xây dựng; 
- Nghị định 105/2009/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 11/11/2009 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai,
-  Nghị định 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 12/2/2009 về quản lý các dự án đầu tư xây dựng và thay thế Nghị định 16/2005/NĐ-CP và Nghị định 112/2006/NĐ-CP về quản lý các dự án đầu tư xây dựng, 
- Nghị định 38/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (vốn ODA), và 
- Nghị định 70/2001/NĐ-CP của Chính phủ  về việc thực hiện Luật hôn nhân và gia đình, quy định rằng tất cả những hồ sơ đăng ký tài sản gia đình và quyền sử dụng đất phải ghi tên cả vợ lẫn chồng; những Quyết định của các tỉnh dự án liên quan tới bồi thường và tái định cư trên địa bàn tỉnh cũng sẽ được áp dụng cho từng tỉnh dự án tương ứng.
- Luật, nghị định và quyết định liên quan tới phổ biến thông tin tại Điều 67, Luật đất đai số 45/2013/QH13, yêu cầu phổ biến thông tin cho những người BAH trước khi thu hồi đất nông nghiệp và phi nông nghiệp trong khoảng thời gian tương ứng tối thiểu là 90 và 180 ngày.

- Các nghị định liên quan tới bảo vệ và bảo tồn tài sản văn hóa có trong Nghị định 186/2004/NĐ-CP, theo đó yêu cầu các khu vực được công nhận là di tích văn hóa và lịch sử và các khu vực nằm tại ranh giới hành lang an toàn đường thủy phải được giữ nguyên, không xâm phạm theo các quy định pháp lý hiện hành. 

- Văn bản liên quan đến cơ chế khiếu nại và giải quyết khiếu nại: Luật khiếu nại ngày 11/11/2011,  Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại.
- Bên cạnh các chính sách chung của Chính phủ Việt Nam, UBND tỉnh Tây Ninh cũng đề ra các văn bản pháp lý áp dụng các Nghị định của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn của các cơ quan, ban, ngành về thu hồi đất và giải phóng mặt bằng. Các Quyết định dưới đây ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn các xã, huyện của tỉnh Tây Ninh như sau:  

· Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 2 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninhban hành quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

· Quyết định số 62/2015 /QĐ-UBND,ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninhvề việc Bảng giá bồi thường, hỗ trợ hoa màu, cây trái và vật nuôikhi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

· Quyết định số 81/2014/QĐ-UBNDngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninhvề Ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
· Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninhvề việc quy định mức trích, kinh phí dự phòng, tỷ lệ phân chia và mức chi kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nướcthu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

4.1.2. Chính sách về tái định cư không tự nguyện của Ngân hàng Thế giới

46. 
Ngân hàng Thế giới nhận định tái định cư không tự nguyện có thể gây ra những khó khăn, bần cùng kéo dài và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường nếu không lên kế hoạch và thực hiện các giải pháp phù hợp một cách cẩn trọng. Chính sách tái định cư OP 4.12 của Ngân hàng quy định về các chính sách an toàn để giải quyết và giảm thiểu các nguy cơ ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội và môi trường do tái định cư không tự nguyện gây ra.  

47. 
Mục tiêu của chính sách tái định cư không tự nguyện của Ngân hàng Thế giới bao gồm:

(i)
Tái định cư không tự nguyện cần được tránh hoặc được giảm đến mức tối thiểu,  sau khi đưa ra nhiều phương án có thể lựa chọn trong quá trình thiết kế kỹ thuật;

(ii)Trong trường hợp tái định cư không tự nguyện là không thể tránh khỏi, các hoạt động tái định cư cần được hình thành và thực hiện như những chương trình phát triển bền vững, đầu tư đủ để cho phép những người bị ảnh hưởng bởi dự án chia sẻ lợi ích. Những người bị  ảnh hưởng phải được tham vấn rõ ràng và được tham gia vào các chương trình lập kế hoạch và thực hiện  các chương trình tái định cư. Những người bị ảnh hưởng cần được hỗ trợ để bảo đảm điều kiện sống và mức sống của mình ít nhất tương đương hoặc tốt hơn trước khi bắt đầu thực hiện dự án.

(iii)Người bị ảnh hưởng của dự án cần được hỗ trợ trong nỗ lực của họ để cải thiện sinh kế và mức sống hoặc ít nhất là khôi phục lại được ít nhất tương đương với mức sống trước khi di chuyển hoặc với mức sống trước khi bắt đầuthực hiện dự án.
4.1.3. So sánh giữa chính sách của Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới
48. Có sự khác biệt giữa luật, quy định, chính sách của Chính phủ Việt Nam liên quan đến thu hồi đất/tái định cư và chính sách tái định cư không tự nguyện của Ngân hàng Thế giới (OP 4.12). Chi tiết có thể tham khảo Phần II. Khuôn khổ pháp lý và chính sách bồi thường, mục 2.3, bảng 4 trong Khung chính sách tái định cư của dự án.
4.2. Nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
4.2.1. Nguyên tắc chung
49. Các nguyên tắc chung nêu trong Khung chính sách tái định cư đã được phê chuẩn được áp dụng trong kế hoạch hành động tái định cư, bao gồm:  

- Tất cả những người bị ảnh hưởng (BAH) bởi Dự án có tài sản hoặc sinh sống trong khu vực bị chiếm dụng phục vụ dự án trước ngày khóa sổ đều có quyền được bồi thường cho các thiệt hại. Những người bị mất thu nhập và/hoặc kế sinh nhai sẽ đủ điều kiện nhận hỗ trợ phục hồi sinh kế căn cứ theo các tiêu chí hợp thức do Dự án quy định, có tham khảo ý kiến với các BAH. Trước khi kết thúc Dự án nếu thấy sinh kế vẫn chưa được phục hồi bằng với mức trước khi có dự án thì cần xem xét có các biện pháp bổ sung.

· Đơn giá bồi thường sẽ được xác định trên các kết quả điều tra giá thay thế của đơn vị tư vấn thẩm định độc lập giá trị đất/tài sản (gắn liền với đất). Tất cả các lệ phí và thuế về chuyển nhượng đất và/hoặc nhà ở sẽ được miễn trừ hoặc nếu không sẽ nằm trong gói bồi thường về đất và các công trình/hoặc nhà ở hoặc cơ sở kinh doanh. Chính quyền địa phương sẽ đảm bảo rằng người BAH tự chọn địa điểm tái định cư sẽ nhận được quyền sở hữu tài sản và các giấy chứng nhận theo qui định tương tự như các gói bồi thường dành cho những người chọn phương án chuyển đến khu tái định cư do dự án đề xuất mà không phải mất thêm bất kỳ chi phí phụ trội nào. 

· Những người BAH sẽ được hỗ trợ đầy đủ (bao gồm cả tiền trợ cấp di chuyển) để vận chuyển đồ dùng và tài sản cá nhân ngoài khoản bồi thường theo mức giá thay thế nhà cửa, đất, và những tài sản khác.

· Các nỗ lực bổ sung như hỗ trợ phục hồi kinh tế, đào tạo, tập huấn và các hình thức hỗ trợ khác cần được cung cấp cho những người bị ảnh hưởng bị mất nguồn thu nhập để có thể tăng cường triển vọng phục hồi và cải thiện sinh kế của họ trong tương lai. Các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương có thể cần những hỗ trợ bổ sung này.

· Cấp dịch vụ công cộng và nguồn lực mà người BAH được cung cấp trước khi di dời cần được duy trì hoặc cải thiện cho các khu tái định cư.  
4.2.2. Người bị ảnh hưởng (BAH) của Dự án

50. Người BAH bởi Dự án bao gồm những người bị ảnh hưởng bởi:

(i) Thu hồi đất bắt buộc dẫn đến:

(a) Phải di dời hoặc mất nơi ở;

(b) Mất tài sản hoặc khả năng tiếp cận tài sản;

(c) Mất nguồn thu nhập hoặc sinh kế dù họ có phải di dời đến nơi ở mới hay không; hoặc 

(ii) Hạn chế khả năng tiếp cận rừng cấm hoặc rừng phòng hộ, gây ra những tác động tiêu cực tới phương pháp hỗ trợ người BAH.

4.2.3. Điều kiện được nhận bồi thường

51. Những người phải di dời hoặc bị ảnh hưởng bởi dự án có quyền được nhận bồi thường và/ hoặc hỗ trợ thiệt hại, bao gồm:

(a) Những người có quyền sử dụng đất hoặc các tài sản khác hợp pháp (chính thức); 

(b) Những người hiện nay không có quyền sử dụng hợp pháp (không chính thức) đối với đất hoặc các tài sản khác, nhưng đã nộp khai báo đề nghị chứng nhận đối với đất và tài sản đó theo quy định pháp luật của Việt Nam dựa trên hồ sơ lưu trữ như hóa đơn đóng thuế đất, chứng nhận tình trạng cư trú hoặc giấy phép ở và sử dụng đất bị ảnh hưởng bởi dự án của chính quyền địa phương; và 

(c) Những người không có quyền sử dụng đất hợp pháp hoặc không có khai báo chứng nhận liên quan đến đất đang ở.

52. Những người BAH thuộc diện (a) và (b) ở trên được bồi thường đất và được hưởng những hỗ trợ khác. Những người BAH thuộc diện (c) trên được hỗ trợ tái định cư thay cho việc được bồi thường đất họ đang ở và hỗ trợ khác, nếu cần, để đạt được các mục tiêu nêu ra trong chính sách này, nếu họ có đất nằm trong khu vực dự án trước ngày khoá sổ đã xác định trong RAP. Những người lấn chiếm đất sau ngày khoá sổ được xác định trong RAP sẽ không được bồi thường hay hưởng bất kỳ hỗ trợ tái định cư nào khác (nếu có thể, chỉ xét hỗ trợ theo chính sách hiện hành). 

4.2.4. Ngày khóa sổ bồi thường của Dự án

53. Ngày khóa sổ kiểm kê là ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thông báo thu hồi đất cho dự án liên quan (Khoản 1, điều 67 Luật đất đai 2013) trước khi thực hiện kiểm đếm chi tiết (DMS) tại từng tiểu dự án/hợp phần đầu tư. Một cuộc điều tra dân số sẽ được thực hiện trước ngày khóa sổ được công bố để lập danh sách các hộ gia đình bị ảnh hưởng tiềm năng. Những người lấn chiếm khu vực đầu tư hoặc tạo lập tài sản mới (cải tạo, xây mới nhà/vật kiến trúc, trồng cây mới) sau ngày khóa sổ kiểm kê sẽ không có quyền nhận bồi thường hay được nhận bất kỳ hỗ trợ nào khác.
4.3. Chính sách về bồi thường
54. Tất cả những người BAH được xác định trong khu vực bị ảnh hưởng của Dự án trước ngày khóa sổ kiểm kê sẽ có quyền được hưởng bồi thường cho những tài sản bị ảnh hưởng, và các biện pháp khôi phục đủ để giúp họ cải thiện hoặc ít nhất duy trì mức sống, khả năng thu nhập và sản xuất như trước khi có dự án. 

55. Dựa trên các báo cáo nghiên cứu khả thi, điều tra kinh tế xã hội (BLS), đánh giá tác động xã hội ban đầu, các tác động của tái định cư: các nhóm người bị ảnh hưởng, tài sản bị ảnh hưởng và tác động khác thông qua IOL. Căn cứ vào các mục tiêu của chính sách và hài hòa chính sách thu hồi đất, tái định cư được đề xuất cho dự án, lợi ích của người bị ảnh hưởng được pháp luật yêu cầu. Những lợi ích cụ thể cho từng nhóm người bị ảnh hưởng đã đề cập trong ma trận quyền lợi dưới đây.
Bảng 10. Ma trận quyền lợi

	Loại ảnh hưởng/tác động
	Trường hợp áp dụng
	Quyền lợi được hưởng
	Bố trí thực hiện

	1. Cây cối, hoa màu, sản phẩm nuôi trồng thủy sản


	Chủ sở hữu không kể tình trạng sở hữu.

(53 hộ BAH)
	Đối với cây trồng hàng năm và cây lâu năm, các sản phẩm nuôi trồng thủy sản, không kể tình trạng pháp lý của đất đai, những người bị ảnh hưởng đang trồng trọt trên đất sẽ được bồi thường bằng tiền mặt, giá thay thế đầy đủ theo thị trường địa phương để đảm bảo việc bồi thường là đủ để thay thế các loại cây trồng, hoa màu hoặc các sản phẩm nuôi trồng thủy sản.
	Người dân sẽ được thông báo 3 tháng trước khi thu hồi mặt bằng. Hoa màu trồng sau thời hạn sau ngày Khóa sổ kiểm kê sẽ không được hưởng bất cứ chính sách bồi thường nào.



	2. Công trình, vật kiến trúc
	Ảnh hưởng một phần:

Phần không ảnh hưởng của kết cấu nhà vẫn có thể sử dụng được và có thể duy trì về mặt kỹ thuật, do đó, không yêu cầu phải di dời. 

(10 hộ BAH)
	- Nếu nhà/ công trình xây dựng bị ảnh hưởng một phần và phần còn lại của công trình xây dựng có thể sử dụng được tiếp, dự án sẽ trợ cấp thêm chi phí sửa chữa nhà cửa/công trình, ngoài việc bồi thường cho phần bị ảnh hưởng ở giá thay thế, để cho phép các hộ bị ảnh hưởng khôi phục lại nhà cửa về nguyên trạng hoặc tốt hơn điều kiện ban đầu.

- Các công trình/ tài sản cố định sẽ được bồi thường theo giá thay thế và sẽ được chi trả bằng tiền mặt.
	Đơn giá tính toán dựa trên diện tích bị ảnh hưởng thực tế, không căn cứ trên diện tích sử dụng.



	3. Trợ cấp/ hỗ trợ cho các hộ dễ bị tổn thương  
	Ảnh hưởng về đất và các tài sản gắn liền với đất 

Các nhóm bị ảnh hưởng dễ bị tổn thương không kể mức độ nghiêm trọng. Các nhóm dễ bị tổn thương được xác định trong phần định nghĩa các thuật ngữ (1 hộ )
	Hỗ trợ đặc biệt cho các nhóm dễ bị tổn thương như sau:

- Các nhóm dễ bị tổn thương bị ảnh hưởng bởi dự án, có hoặc không có di dời, (hộ nghèo, hộ DTTS, hộ gia đình có phụ nữ làm chủ, hộ gia đình có người tàn tật, người già không nơi nương tựa) sẽ nhận được sự hỗ trợ như cho các hộ gia đình nghèo theo quy định của UBND tỉnh (650.000 đồng/hộ/01 tháng và thời gian hỗ trợ là năm (05) năm).
	Nếu hộ bị ảnh hưởng đủ điều kiện được hưởng nhiều chính sách trợ cấp thêm thì chỉ được hưởng 1 mức trợ cấp cao nhất.




V. CHƯƠNG TRÌNH KHÔI PHỤC THU NHẬP

5.1. Các mục tiêu

56. Chương trình hồi phục thu nhập là các chương trình cần thực hiện để hỗ trợ các hộ BAH cải thiện hoặc ít nhất cũng khôi phục được mức sống,mức thu nhập và khả năng sản xuất như trước khi có dự án.Mục tiêu tổng quát của dự án là đảm bảo tất cả người bị ảnh hưởng bởi các tiểu dự án có thể duy trì, hoặc cải thiện mức sống và khả năng thu nhập từ các khoản bồi thường và hỗ trợ khôi phục cuộc sống cho tất cả các loại động sản và bất động sản của họ bị mất.

5.2. Phân tích nhu cầu
57. Dựa trên kết quả IOL, tất cả các hộ chị bị ảnh hưởng nhẹ thu hồi cây cối, hoa màu và ảnh hưởng công trình phụ. Không có hộ gia đình nào bị thu hồi đất và mất từ 20% (từ 10% cho các hộ dễ bị tổn thương) đất sản xuất trở lên. Chỉ có 1 hộ dễ bị tổn thương là hộ nghèo, Theo chính sách của tỉnh Tây Ninh, hộ nghèo sẽ nhận được môt khoản hỗ trợ là 650.000 đồng/hộ/01 tháng và thời gian hỗ trợ là năm (05) năm.Vì vậy TDA không cần thiết kế chương trình khôi phục sinh kế trong tiểu dự án.

5.3. Nhóm dễ bị tổn thương

58. Trong số 60 hộ BAH của TDA, chỉ có 1 hộ dễ bị tổn thương (DBTT) là hộ nghèo. Đối với các hộ dễ bị tổn thương mà bị ảnh hưởng nhiều hơn 2 loại thì sẽ nhận được một khoản hỗ trợ cao nhất trong các khoản hỗ trợ cho nhóm. Theo chính sách của tỉnh Tây Ninh, mỗi hộ nghèo này sẽ nhận được môt khoản hỗ trợ là 650.000 đồng/hộ/01 tháng và thời gian hỗ trợ là năm (05) năm.
5.4. Chiến lược về giới
59. Một phân tích về giới đã được trình bày trong báo cáo Đánh giá xã hội (SA) của tiểu dự án này. Mục đích của Kế hoạch hành động giới được đề xuất trong SA để bảo đảm các giải pháp phục hồi có bao hàm cả phát triển bình đẳng giới trong quy hoạch và thực hiện các chương trình tái định cư cũng như các chương trình khác. Tư vấn giám sát xây dựng, các chuyên gia xã hội, CPMU / PPMU sẽ định hướng để phát triển và thực hiện chính sách giới tính, để đảm bảo các chính sách này được triển khai phù hợp. Trong số 60 hộ BAH, chỉ có 9 hộ (15%) có chủ hộ là nữ nhưng không thuộc đối tượng dễ bị tổn thương phụ nữ làm chủ hộ có khẩu ăn theo. Những người BAH sẽ được ưu tiên tham gia vào Kế hoạch hành động giới của TDA. Chiến lược đối với người bị ảnh hưởng cần lưu ý thực hiện các vấn đề về giới như sau:
(i) Tham vấn với phụ nữ để xác định các tiêu chí đối với đất thay thế hoặc cải tạo đất hiện có, lập kế hoạch đối với đất còn lại cũng như phục hồi thu nhập và được tạo điều kiện tiếp cận với giáo dục, y tế, chợ và các hoạt động kinh tế khác. 

(ii) Tham vấn với người bị ảnh hưởng về việc bố trí thích hợp nhằm đảm bảo là phụ nữ (bao gồm chủ hộ là phụ nữ hoặc là thành viên trong hộ) có nhận thức đúng về sự lựa chọn và trách nhiệm của mình; và ý kiến của phụ nữ cũng được xem xét trong quá trình ra quyết định. 

(iii) Việc chi trả bồi thường sẽ do cả vợ và chồng ký nhận hoặc chủ hộ là phụ nữ. 

(iv) Hợp đồng xây dựng dự án bao gồm các cam kết vể về công bằng giới (i) Đảm bảo không sử dụng trẻ em và lao động bất hợp pháp ii) Không phân biệt và chống lại lao động nữ giới; và iii) không phân biệt nam nữ trong việc trả tiền công (được trả lương như nhau với cùng một công việc). 

(v) Chủ hộ là phụ nữ bị ảnh hưởng cũng như các thành viên trong Ban bồi thường Giải phóng mặt bằng được khuyến khích và được hỗ trợ tham gia đầy đủ vào việc thực hiện kế hoạch tái đinh cư.
(vi) Ban bồi thường Giải phóng mặt bằng của huyện và xã, ban giải quyết khiếu nại sẽ có sự tham gia của đại diện hội phụ nữ, chủ hộ phụ nữ và đại diện của các hộ bị ảnh hưởng. 

(vii) Đại diện phụ nữ trong Hội đồng bồi thường Giải phóng mặt bằng của huyện và xã sẽ được hỗ trợ trao đổi kinh nghiệm từ các dự án khác.

VI. PhỔ BIẾN THÔNG TIN VÀ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG

6.1. Mục tiêu của việc tham vấn và tham gia
60. Việc cung cấp thông tin cho những người bị ảnh hưởng bởi Tiểu dự án và những cơ quan tham gia là một phần quan trọng của việc lập và thực hiện Tiểu dự án. Việc tham vấn những người bị ảnh hưởng và đảm bảo họ sẽ tham gia tích cực vào các hoạt động của tiểu dự án sẽ góp phần  giảm những xung đột tiềm tàng và giảm thiểu nguy cơ gây chậm trễ tiến độ thực hiện dự án. Tham vấn và tham gia cũng giúp Tiểu dự án xây dựng chương trình tái định cư và phục hồi như một chương trình phát triển tổng hợp, phù hợp với nhu cầu và ưu tiên của những người bị ảnh hưởng, và do đó, tăng tối đa hóa các lợi ích kinh tế và xã hội của nguồn vốn đầu tư. Mục tiêu của chương trình phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng bao gồm:

(i) Đảm bảo rằng, cấp có thẩm quyền ở địa phương cũng như đại diện của những người bị ảnh hưởng, sẽ được tham gia vào quá trình lập kế hoạch và ra quyết định. Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa(DT-PH IMC)sẽ hợp tác chặt chẽ với UBND huyện/xã tham gia Dự án trong quá trình thực hiện Tiểu dự án. Sự tham gia của những người bị ảnh hưởng trong khi thực hiện sẽ được tiếp tục bằng cách đề nghị từng huyện/xã mời đại diện của những người bị ảnh hưởng tham gia vào các hoạt động tái định cư (đánh giá tài sản, bồi thường, tái định cư, và giám sát).

(ii) Chia sẻ toàn bộ thông tin về các hạng mục và hoạt động dự kiến của tiểu dự án với người bị ảnh hưởng.

(iii) Thu thập thông tin về nhu cầu và ưu tiên của những người bị ảnh hưởng, cũng như nhận thông tin về phản ứng của họ về chính sách và hoạt động dự kiến.

(iv) Đảm bảo rằng những người bị ảnh hưởng có thể được thông báo đầy đủ các quyết định trực tiếp ảnh hưởng tới thu nhập và mức sống của họ, và họ có cơ hội tham gia vào các hoạt động và ra quyết định về các vấn đề trực tiếp ảnh hưởng tới họ.

(v) Đạt được sự phối hợp và tham gia của những người bị ảnh hưởng và cộng đồng trong các hoạt động cần thiết cho lập kế hoạch và thực hiện tái định cư.

(vi) Đảm bảo sự minh bạch ở tất cả các hoạt động liên quan tới thu hồi đất, bồi thường, tái định cư và phục hồi.

6.2. Tham vấn trong quá trình chuẩn bị TDA
61. Phương pháp phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng gồm phương pháp đánh giá nhanh có sự tham gia và tham vấn các bên liên quan, sử dụng các kỹ thuật tại hiện trường và gặp gỡ hộ gia đình và thực địa địa bàn, họp cộng đồng, thảo luận nhóm tập trung và điều tra kinh tế - xã hội. 
62. Trong giai đoạn chuẩn bị Tiểu dự án, việc phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng nhằm mục đích thu thập thông tin để đánh giá những tác động tái định cư của Tiểu dự án và đưa ra các khuyến nghị về các phương án lựa chọn. Điều này nhằm làm giảm hoặc loại bỏ những tác động tiêu cực tiềm ẩn của dự án đối với cư dân địa phương và chuẩn bị trước để đối phó với những vấn đề có thể nảy sinh trong quá trình thực hiện. 

63. Nội dung tham vấn tập trung vào các chủ đề chính như sau: (i) Nội dung đề xuất dự án, bao gồm mục tiêu và các hạng mục đề xuất dự kiến; (ii) Khung chính sách sẽ áp dụng để đền bù, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng; (iii) Các biện pháp giảm thiểu và cơ chế giải quyết khiếu nại (iv) khu tái định cư và (v) Tham vấn ý kiến cộng đồng về nhu cầu cộng đồng về sửa chữa, nâng cao an toàn hồ đập tại địa phương và nhận thức của cộng đồng về mục tiêu dự án

64. Đầu tháng 12 năm 2019, Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa đã gửi công văn và kế hoạch tham vấn cộng đồng tới các xã trong khu vực Tiểu dự án để yêu cầu chính quyền địa phương phối hợp, mời các hộ bị ảnh hưởng tới tham dự các cuộc họp tham vấn, đảm bảo việc khuyến khích các hộ BAH tham gia đầy đủ và hiệu quả trong các cuộc tham vấn.  

65. Giữa tháng 12/ 2019 phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng được triển khai tại 3 xã trong vùng tiểu dự án trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án để đảm bảo rằng các hộ bị ảnh hưởng và các bên liên quan được thông báo kịp thời về việc thu hồi đất, bồi thường và tái định cư, đây cũng là cơ hội cho những người BAH có thể tham gia và bày tỏ các nguyện vọng của họ đối với các chương trình thực hiện tái định cư. Tư vấn Tái định cư đã phối hợp với đại diện của UBND các huyện, xã/thị trấn của vùng tiểu dự án, lãnh đạo của các thôn tổ chức các cuộc họp và tham vấn cộng đồng, cung cấp các thông tin và hướng dẫn các bước tiếp theo nhằm đảm bảo các hộ dân bị ảnh hưởng được cung cấp thông tin kịp thời.   

66. Ngoài ra, những tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến việc thu hồi đất, tài sản trên đất và tái định cư bao gồm: chủ hộ gia đình bị ảnh hưởng, đại diện các tổ chức xã hội như hội Nông dân, hội Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc của các xã/thị trấn bị ảnh hưởng trong khu vực tiểu dự án cũng tham gia các cuộc họp phổ biến thông tin và tham vấn về thu hồi đất, bồi thường và tái định cư của tiểu dự án. Tóm tắt thông tin về người tham gia vào tham vấn cộng đồng như trong bảng dưới đây.

Bảng 11. Tóm tắt thông tin về người tham gia họp tham vấn
	TT
	Tên xã/huyện
	Thời gian họp
	Số người họp
	Nam
	Nữ

	1
	Tân Phú
	12/2019
	11
	8
	3

	2
	Tân Hưng
	12/2019
	42
	37
	5

	3
	Suối Đá
	12/2019
	7
	6
	1


Nội dung chính của các cuộc họp phổ biến thông tin tham vấn:
67. Thông báo một cách đầy đủ, tự do và dân chủ tới chính quyền cũng như mọi người dân bị ảnh hưởng của tiểu dự án.các thông tin chung về các chính sách của Ngân hàng Thế giới, chính sách của Việt Nam, Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập và phạm vi, mục đích của tiểu dự án. 

68. Thông báo thông tin dự án và chính sách của NHTG về tái định cư, môi trường, chính sách về giới và dân tộc thiểu số qua loa làng, tờ rơi thông tin dự án;  

69. Thu thập thông tin và ý kiến ​​của người dân địa phương về việc thực hiện dự án

70. Gửi thông báo về kế hoạch kiểm kê sơ bộ để lập báo cáo RAP tới chính quyền địa phương cấp huyện và cấp xã, trình tự, quy trình, thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
71. Tiếp nhận phản hồi từ người dân địa phương về thiết kế, các vấn đề tái định cư, mong muốn và nguyện vọng của nhân dân;

72. Trả lời các câu hỏi của người dân địa phương về dự án và chính sách an toàn;

73. Yêu cầu UBND xã, DT-PH IMC trả lời các câu hỏi cụ thể của người dân địa phương về chi tiết dự án hoặc chính sách địa phương; 

74. Ghi lại các ý kiến ​​của người dân, đại diện của UBND xã và các bên liên quan vào biên bản cuộc họp (xem trong Phụ lục 4).

75. Điều tra các thông tin theo phiếu đến 60 hộ gia đình bị ảnh hưởng, bao gồm: 

- Các ảnh hưởng của công trình đến đời sống của người dân trong vùng, các thuận lợi, khó khăn khi tái định cư. Ý kiến về bồi thường, Kế hoạch hành động tái định cư. 

- Ảnh hưởng của việc xây dựng đến cuộc sống của người dân địa phương, cơ sở hạ tầng địa phương.

- Nhận xét về bồi thường và RAP đề xuất.

Các kết quả họp phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng:

Bảng 12. Tóm tắt về kết quả tham vấn cộng đồng
	Chủ đề
	Ý kiến của người tham dự

	Thông tin dự án
	Tiểu dự án được chính quyền địa phương và người dân ủng hộ vì nó giúp thúc đẩy điều kiện kinh tế-xã hội của các xã. TDA sẽ giúp đảm bảo an toàn đập và nước tưới cho người hưởng lợi.

Người dân đã nhận được thông tin về dự án thông qua đài phát thanh và cuộc họp xã thông báo.

	Tình hình nước tưới
	Người dân mong muốn sau khi sửa chữa và nâng cấp, người dân được cung cấp nước từ hồ phục vụ sản xuất giúp tăng kinh tế hộ gia đình

Việc quản lý hồ sẽ được củng cố và nước tưới sẽ được đảm bảo và sử dụng kinh tế hơn.

	Vấn đề giới
	Phụ nữ dành nhiều thời gian như đàn ông cho các hoạt động nông nghiệp của hộ gia đình như tưới, chăm sóc cây, thu hoạch song song với đảm nhiệm việc nội trợ. Phụ nữ có kiến ​​thức ít hơn kỹ năng về nông nghiệp, tưới, v.v., so với nam giới gây khó khăn cho họ để nâng cao năng suất nông nghiệp.

	Tác động xã hội
	Tiểu dự án gây ra tác động không đáng kể vì việc sửa chữa, nâng cấp các công trình hiện có nhằm nâng cao hiệu quả tưới của dự án, góp phần mang lại lợi ích cho nhân dân địa phương đã được hoan nghênh bởi các hộ bị ảnh hưởng.

Quá trình thi công không ảnh hưởng đến hoạt động trồng trọt và chăn nuôi nên người dân vẫn duy trì được sinh kế.

Các công việc trong giai đoạn thi công sẽ được tạo điều kiện cho người dân địa phương kể cả phụ nữ, người nghèo tham gia lao động.

Các hoạt động xây dựng có thể làm xáo trộn trật tự xã hội.

	Tác động tái định cư không tự nguyện 
	Sinh kế và thu nhập hộ sẽ được tăng cường nhờ vào hệ thống tưới tốt hơn.

Bồi thường và mức hỗ trợ cần được công khai.

Việc kiểm kê đo đạc chi tiết nên được thông báo cho các hộ trước khi thực hiện.

	Kiến nghị
	Quá trình xây dựng sửa chữa cần diễn ra nhanh để giảm tác động; Đảm bảo mực nước phục vụ sản xuất vào vụ mùa chính.

Tất cả những người tham gia đều đồng ý với việc thực hiện dự án, với chính sách của dự án và họ mong muốn dự án sớm được thực hiện để người dân có cơ hội tốt hơn trong việc phát triển sản xuất, đời sống.


Nguyện vọng về bồi thường tái định cư và phục hồi sinh kế
76. Các hộ dân BAH rất ủng hộ việc sửa chữa và nâng cao an toàn đập vì nó sẽ mang lại nhiều lợi ích của bà con trong việc cung cấp nước tưới cho sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng. Hơn nữa, việc sửa chữa và nâng cao an toàn đập không chỉ cung cấp nước cho sản xuất mà nó còn cung cấp nguồn nước sạch phục vụ cho ăn uống và sinh hoạt của rất nhiều người dân của các xã.

6.3. Phổ biến thông tin trong quá trình thực hiện Tiểu dự án
77. Trong thời gian thực hiện Tiểu dự án, Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa sẽ tổ chức phổ biến thông tin và tham vấn với người bị ảnh hưởng trong suốt quá trình thực hiện dự án; cập nhật giá đền bù của huyện, tái khẳng định quy mô thu hồi đất và các tác động về tài sản dựa trên kết quả của cuộc khảo sát đo đạc chi tiết (DMS), tham vấn với người bị ảnh hưởng, gửi thư / câu hỏi liên quan đến kế hoạch di dời đến tất cả hộ BAH (a) để thông báo cho họ về kế hoạch tái định cư của Tiểu dự án và (b) đề nghị người bị ảnh hưởng  khẳng định sự lựa chọn của họ về kế hoạch tái định cư. 

78. Sau khi Tiểu dự án được phê duyệt, các phương tiện truyền thông đại chúng sẽ được thông báo rộng rãi về Tiểu dự án. Việc phổ biến thông tin bao gồm các mục tiêu, các thành phần và các hoạt động của Tiểu dự án. Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa sẽ phối hợp với chính quyền địa phương là chủ yếu chịu trách nhiệm cho việc phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng. Các cuộc tham vấn với người bị ảnh hưởng sẽ tiếp tục được thực hiện trong thời gian thực hiện dự án. 

79. Trong quá trình thực hiện Tiểu dự án, BQLDA cùng sự hỗ trợ từ tư vấn sẽ đảm nhận các nhiệm vụ sau: 

(i) Cung cấp thông tin cho các cơ quan liên quan ở tất cả các cấp thông qua các hội thảo đào tạo. Cung cấp thông tin chi tiết về chính sách Dự án và thủ tục thực hiện.

(ii) Tổ chức phổ biến thông tin và tham vấn cho tất cả những người bị ảnh hưởng trong suốt quá trình dự án.

(iii) Sau khi có kết quả kiểm đếm chi tiết, cập nhật đơn giá bồi thường trong Kế hoạch hành động tái định cư cập nhật. Ban Bồi thường cấp huyện sẽ khẳng định lại quy mô thu hồi đất, tác động tài sản sẽ tiến hành tham vấn và hoàn chỉnh Phương án bồi thường cho từng hộ gia đình bị ảnh hưởng. 

(iv) Phương án bồi thường nêu rõ các tài sản bị ảnh hưởng và quyền được bồi thường của hộ gia đình, sẽ phải được người bị ảnh hưởng ký để thể hiện sự đồng thuận của họ với kết quả đánh giá. Bất kỳ thắc mắc nào của người bị ảnh hưởng về nội dung phương án đều phải được ghi nhận lúc này.

(v) Cần gửi các phương án tái định cư tới tất cả những người bị di chuyển (a) để thông báo cho họ về các phương án tái định cư (giải thích rõ ràng về việc lựa chọn từng phương án), (b) đề nghị người bị ảnh hưởng khẳng định lựa chọn của họ về phương án tái định cư và khẳng định sơ bộ của họ về địa điểm khu tái định cư, và (c) đề nghị người bị ảnh hưởng nêu rơ các dịch vụ mà họ hiện đang sử dụng như giáo dục/ y tế/ thị trường và khoảng cách tiếp cận các dịch vụ đó nhằm đảm bảo phát triển các dịch vụ cơ sở hạ tầng trong tương lai.

(vi) Tham vấn người bị ảnh hưởng về mong muốn của họ đối với phương án hỗ trợ khôi phục cuộc sống. Phần này áp dụng cho những người bị ảnh hưởng nặng và nhóm người dễ bị tổn thương. Đơn vị làm công tác Bồi thường Tái định cư sẽ thông báo cho người bị ảnh hưởng về phương án và quyền nhận hỗ trợ kỹ thuật trước khi đề nghị họ nêu rõ mong muốn về hỗ trợ khôi phục đó.

65. Trong giai đoạn thiết kế chi tiết, sẽ tổ chức họp cộng đồng để cung cấp thông tin bổ sung cho người bị ảnh hưởng và tạo cơ hội cho họ tham gia thảo luận công khai chi tiết hơn về các phương án thiết kế, về chính sách và thủ tục tái định cư. Các thông tin này cũng sẽ được công bố rộng rãi thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (như báo, đài, các bảng áp phích tại khu vực Tiểu dự án, UBND xã…). Người bị ảnh hưởng phải được cung cấp các thông tin sau:
(i) Các công trình của tiểu dự án. Bao gồm các địa điểm mà họ có thể có được những thông tin chi tiết về dự án.

(ii) Những tác động của dự án. Những tác động đối với người sinh sống và làm việc trong khu vực bị ảnh hưởng của dự án, bao gồm giải trình về sự cần thiết phải tiến hành thu hồi đất cho dự án.

(iii) Các quyền và quyền lợi của người BAH. Quyền và quyền lợi của người BAH sẽ được xác định. Ngày khóa sổ sẽ được thông báo để xác định tính đầy đủ điều kiện. Các quyền và quyền lợi cho các tác động khác nhau đối với người BAH sẽ được giải thích, trong đó bao gồm các quyền lợi đối với những người bị mất công việc kinh doanh, việc làm và thu nhập. Các phương pháp gồm đất đổi đất, đền bù bằng tiền mặt, các phương án tổ chức lại cho tái định cư cá nhân, những hỗ trợ và quyền lợi sẽ được cung cấp cho từng người BAH, quyền lợi đối với hỗ trợ phục hồi và các cơ hội việc làm liên quan đến dự án sẽ được thảo luận và giải thích đầy đủ.

(iv) Cơ chế khiếu nại và giải quyết khiếu nại. Những người bị ảnh hưởng sẽ được thông báo về các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phục hồi thu nhập. Người bị ảnh hưởng sẽ được thông báo rằng nếu như họ có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến dự án, về bồi thường, tái định cư và phục hồi thu nhập thì Đơn vị làm công tác Bồi thường Tái định cư, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, giải quyết. Người bị ảnh hưởng sẽ được tiếp cận với các thủ tục, trình tự khiếu nại và giải quyết khiếu nại.
(v) Quyền tham gia và quyền được tham vấn. Những người BAH sẽ được thông báo về việc họ có quyền tham gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện quá trình tái định cư. Những người BAH sẽ có đại diện trong Hội đồng tái định cư cấp huyện và đại diện này sẽ có mặt bất cứ khi nào Ban Bồi thường, tái định cư xã/huyện/tỉnh họp để đảm bảo những người BAH được tham gia vào mọi khía cạnh của dự án.
(vi) Các hoạt động tái định cư. Những người BAH sẽ được giải thích về phương pháp tính toán mức bồi thường và phương thức thanh toán tiền đền bù; quy trình giám sát sẽ bao gồm việc phỏng vấn chọn mẫu trong số những người BAH; việc di dời tới các địa điểm độc lập hoặc tự di dời; thông tin sơ bộ về các thủ tục đối với các công trình xây lắp. 
(vii) Trách nhiệm của các cơ quan. Những người BAH sẽ được thông báo về các tổ chức. các cấp chính quyền và trách nhiệm của các cơ quan này liên quan đến hoạt động tái định cư, cũng như tên và chức vụ của các cán bộ cùng số điện thoại, địa chỉ cơ quan và giờ làm việc, nếu có.
(viii) Kế hoạch thực hiện. Những người BAH sẽ nhận được kế hoạch đề xuất cho các hoạt động tái định cư chính và được thông báo rằng các công trình xây lắp sẽ chỉ được bắt đầu sau khi hoàn thành tất cả các hoạt động tái định cư và giải phóng mặt bằng khu vực dự án. Cần thông báo rơ là người BAH sẽ chỉ di dời sau khi đã nhận đủ các đền bù cho tài sản bị mất. Các kế hoạch và sơ đồ thực hiện sẽ được cung cấp cho Hội đồng tái định cư các cấp.

6.4. Công bố thông tin

80. Theo yêu cầu của Ngân hàng Thế giới, RAP sẽ được công bố bằng tiếng Việt ở cấp địa phương, đặc biệt tại trụ sở BQLDA DT-PH IMC, UBND huyện, UBND xã, sau khi được Chính phủ Việt Nam phê duyệt. Phiên bản tiếng Anh của RAP cũng sẽ được đăng tải trên trang thông tin của Ngân hàng Thế giới sau khi được Chính phủ Việt Nam phê duyệt.
81. Một tờ rơi cung cấp các thông tin về Tiểu dự án sẽ được xây dựng và cung cấp tới người dân bị ảnh hưởng của Tiểu dự án trong giai đoạn chuẩn bị Tiểu dự án cũng như giai đoạn thực hiện Dự án để đảm bảo rằng người dân nắm bắt và nhận thức rõ về các lợi ích mà Tiểu dự án đem lại. Tờ rơi dự án cung cấp các chính sách bồi thường, hỗ trợ chi tiết nêu trong Khung chính sách tái định cư này nhằm xây dựng các biện pháp giảm thiểu tác động xã hội, khi tiểu dự án có thu hồi đất và giải phóng mặt bằng. (Tờ rơi thông tin của Tiểu dự án được đính kèm tại Phụ lục 2 của báo cáo RAP).
VII. KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
7.1. Trách nhiệm giải quyết khiếu nại
82. Để đảm bảo rằng tất cả các thắc mắc khiếu nại của người bị ảnh hưởng về bất kỳ khía cạnh nào liên quan đến bồi thường và tái định cư đều được giải quyết một cách kịp thời và thỏa đáng. và để người bị ảnh hưởng có thể gửi khiếu nại dễ dàng, thuận tiện,  một cơ chế giải quyết khiếu nại cần phải được thiết lập. Tất cả người bị ảnh hưởng có thể gửi bất cứ câu hỏi nào cho các cơ quan thực hiện về quyền lợi của mình  liên quan đến vấn đề bồi thường, chính sách bồi thường, đơn giá bồi thường, thu hồi đất, tái định cư, hỗ trợ và phục hồi thu nhập. Hơn nữa, người bị ảnh hưởng không phải trả bất kỳ khoản phí liên quan tới thủ tục giải quyết khiếu nại kể cả việc giải quyết khiếu nại đó cần có hành động pháp lý của một tòa án nào. Giải quyết khiếu nại về cơ chế bồi thường của tiểu dự án sẽ được thực hiện theo luật khiếu nại số 02/11/QH13 và các quy định về khiếu nại tại Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 20/11/2012. Khiếu nại sẽ qua 3 giai đoạn trước khi sử dụng phương án cuối cùng là đưa lên một tòa án của pháp luật.
7.2. Cơ chế giải quyết khiếu nại
83. Tiểu dự án cũng sẽ thành lập riêng một Ban khiếu nại độc lập với Ban bồi thường huyện, bao gồm lãnh đạo UBND huyện, đại diện BQLDA, đại diện các tổ chức chính trị xã hội… để đảm bảo quyền lợi cho những người BAH. Chi phí hoạt động của Ban khiếu nại độc lập sẽ được lấy từ chi phí quản lý của dự án. Báo cáo giám sát hàng tháng của BQLDA về bồi thường và giải phóng mặt bằng và / hoặc khiếu nại bằng văn bản (nếu có) sẽ được cung cấp cho Ban khiếu nại độc lập để đảm bảo tất cả các khiếu nại của người BAH đều được giải quyết kịp thời và thỏa đáng. Thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại sẽ được thực hiện theo các bước dưới đây:
Cấp thứ nhất - Ủy ban Nhân dân Xã: 
84. Người bị ảnh hưởng có thể mang đơn khiếu nại của mình đến bộ phận Một cửa của Uỷ ban nhân dân xã/phường, bằng văn bản hoặc bằng lời nói. Cán bộ của UBND xã/phường ở bộ phận Một cửa có trách nhiệm thông báo cho lãnh đạo UBND xã/phường về đơn khiếu nại. Chủ tịchUBND Xã, người có trách nhiệm giải quyết sẽ gặp riêng hộ gia đình bị ảnh hưởng thiệt hại để tìm hiểu vấn đề. UBND xã/phường có 15  ngày, kể từ khi tiếp nhận đơn khiếu nại để giải quyết vấn đề. Văn phòng UBND Xã/phường chịu trách nhiệm về việc lưu giữ hồ sơ của tất cả các khiếu nại mà UBND Xã/phường xử lý.

Cấp thứ hai - Ủy ban Nhân dân huyện: 
85. Nếu sau 15 ngày kể từ ngày nộp đơn khiếu nại, hộ gia đình bị ảnh hưởng thiệt hại không nhận được tin tức gì từ UBND xã, hoặc nếu các hộ gia đình bị ảnh hưởng là không hài lòng với quyết định giải quyết đối với khiếu nại của mình, hộ gia đình bị ảnh hưởng có thể trình vụ việc, hoặc bằng văn bản hoặc bằng lời nói tới UBND quận/huyện tại bộ phận Tiếp dân. UBND huyện sẽ có 30 ngày để giải quyết vụ việc tính từ ngày nhận được đơn khiếu nại. UBND huyện chịu trách nhiệm về việc lưu giữ hồ sơ của tất cả các khiếu nại UBND huyện xử lý và sẽ thông báo cho Hội đồng Bồi thường cấp quận/huyệnvà người bị ảnh hưởng về bất kỳ quyết định nào được thực hiện. Các hộ BAH có thể khiếu nại vấn đề của mình tại Tòa án, nếu muốn.

Cấp thứ ba - Ủy ban Nhân dân tỉnhTây Ninh: 
86. Nếu sau 30 ngày người dân bị ảnh hưởng có khiếu nại không nhận được phản hồi từ UBND huyện, hoặc không thỏa mãn với quyết định đưa ra cho khiếu nại của mình, hộ dân bị ảnh hưởng có thể trình vụ việc của mình, hoặc bằng văn bản hoặc trình bày trực tiếp, tới bất cứ cán bộ nào UBND tỉnh tại Trụ sở Tiếp dân. UBND tỉnh sẽ có  45 ngày để giải quyết khiếu nại làm hài lòng các bên có liên quan. UBND tỉnh có trách nhiệm lưu hồ sơ của tất cả các khiếu nại mà mình giải quyết. Các hộ BAH có thể khiếu nại vấn đề của mình tại Tòa án, nếu muốn.

Cấp cuối cùng, Tòa án tỉnh Tây Ninh: 
87. Nếu sau 45 ngày người dân bị ảnh hưởng có khiếu nại không nhận được phản hồi của UBND tỉnh. hoặc không thỏa mãn với quyết định đưa ra cho khiếu nại của mình, vụ việc có thể được trình lên Tòa án để xem xét và đưa ra phán quyết. Quyết định của Tòa án sẽ là quyết định cuối cùng. 

88. Quyết định giải quyết khiếu nại sẽ phải được gửi cho người khiếu nại và các bên có liên quan và phải được niêm yết công khai tại trụ sở của UBND của cấp giải quyết khiếu nại. Sau 03 ngày có quyết định/kết quả giải quyết khiếu nại tại cấp phường/xã/thị trấn và sau 07 ngày tại cấp huyện hoặc tỉnh.

VIiI. tỔ chỨcTHỰC HIỆN
8.1. Khung thể chế

89. Việc thực hiện các hoạt động Tái định cư yêu cầu có sự tham gia của các cơ quan, tổ chức địa phương các cấp quốc gia, tỉnh, thành phố, huyện và xã. Ủy ban nhân dân mỗi tỉnh tham gia Dự án sẽ chịu trách nhiệm tổng thể về việc thực hiện Khung Chính sách chung và Kế hoạch hành động tái định cư cụ thể của tiểu dự án của tỉnh mình. Các Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và Tái định cư sẽ được thành lập ở cấp tỉnh/huyện phù hợp với quy định của Nghị định số 47/20014/NĐ-CP. Các điều khoản và chính sách của Khung Chính sách tái định cư và của các Kế hoạch hành động tái định cư sẽ là cơ sở pháp lý để thực hiện các hoạt động bồi thường, tái định cư trong Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tại Việt Nam.

8.2. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan

8.2.1. Cấp Trung ương
90. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) thay mặt Chính phủ là cơ quan chủ quản dự án, chịu trách nhiệm điều hành chung toàn bộ dự án. DT-PH IMC là chủ đầu tư Tiểu dự án thuộc dự án, chịu trách nhiệm quyết định đầu tư tiểu dự án do Bộ NN&PTNT quản lý. Một Ban Chỉ đạo dự án  sẽ được thành lập, gồm đại diện của Bộ NN&PTNT các Bộ ngành có liên quan. UBND các tỉnh dự án, chịu trách nhiệm thường xuyên theo dõi, điều hành Dự án trong quá trình thực hiện.

Ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi (CPO) thuộc Bộ NN&PTNT sẽ chịu trách nhiệm chung về theo dõi,và giám sát các hoạt động tái định cư để đảm bảo việc tuân thủ RPF, bao gồm:

· Phối hợp với UBND các tỉnh chỉ đạo việc thực hiện bồi thường và tái định cư, đảm bảo tuân thủ các quy định trong RPF và đảm bảo phù hợp với tiến độ xây lắp;

· Đào tạo và tăng cường năng lực cho các cơ quan thực hiện dự án (các PMU tỉnh và các Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện) về quy trình thực hiện RPF và RAP;

· Phối hợp với các PMU tỉnh giám sát nội bộ việc thực hiện bồi thường và TĐC của toàn dự án;

· Tuyển chọn và điều phối đơn vị giám sát độc lập TĐC cho toàn dự án;

· Báo cáo định kỳ các vấn đề về tái định cư cho Bộ Nông nghiệp và PTNT và NHTG.
8.2.2. Cấp tỉnh: 

91. UBND tỉnh Tây Ninh chịu trách nhiệm toàn bộ về việc tiến hành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư trong phạm vi Tiểu dự án. UBND tỉnh Tây Ninh có trách nhiệm:

(i) Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch hành động tái định cư 

(ii) Ban hành Thông báo hoặc ủy quyền cho UBND huyện thông báo về thu hồi đất cho các hộ BAH ngay sau khi lựa chọn vị trí các Công trình thuộc Tiểu dự án;

(iii) Phê duyệt việc thu hồi và cấp đất trong dự án;

(iv) Phê duyệt giá thay thế được xây dựng bởi đơn vị tư vấn thẩm định độc lập;

(v) Chỉ đạo sự phối hợp giữa các huyện dự án, các cơ quan có liên quan và các sở thuộc tỉnh để thực hiện bồi thường, tái định cư theo Khung chính sách tái định cư và Kế hoạch hành động TĐC đã phê duyệt; 

(vi) Cấp đầy đủ và kịp thời ngân sách để thực hiện các hoạt động tái định cư;

(vii) Đảm bảo để các hoạt động tái định cư của Tiểu dự án được thực hiện phù hợp với Khung Chính sách tái định cư và Kế hoạch hành động TĐC đã được phê duyệt. Đảm bảo những mục tiêu của Kế hoạch tái định cư đều đạt được sau khi hoàn thành các hoạt động tái định cư. 

(viii) Giải quyết khiếu kiện, khiếu nại của người BAH.

8.2.3. Ban QLDA DT-PH IMC
92. Ban QLDA Dầu Tiếng – Phước Hòa sẽ quản lý việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của TDA, bao gồm:

· Trình nộp RAPs của tiểu dự án được chuẩn bị trong quá trình thực hiện dự án cho Cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh phê duyệt trước khi thực hiện chi trả bồi thường.

· Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện dự án trong việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để đảm bảo việc thực hiện bồi thường và tái định cư phù hợp với kế hoạch xây lắp.

· Giám sát nội bộ về thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của TDA, báo cáo định kỳ hàng quý về tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của TDA cho CPO.

8.2.4. Cấp huyện:

UBND huyện có các trách nhiệm sau:

· UBND huyện trực tiếp chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất của huyện và UBND các xã BAH thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

· Phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Ban bồi thường cấp huyện  trình. 

· Ra quyết định thu hồi đất của các cá nhân, hộ gia đình.

· Giải quyết các khiếu nại và khiếu kiện của người BAH trong phạm vi thẩm quyền.

Đơn vị thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cấp huyện/ Trung tâm phát triển quỹ đất của huyện có trách nhiệm thực hiện công tác bồi thường và GPMB cho các công trình trên địa bàn huyện, bao gồm:

· Thuê đơn vị tư vấn thực hiện điều tra giá thay thế trên địa bàn huyện.

· Phối hợp với UBND các xã phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng người BAH.

· Kiểm kê tài sản BAH của các hộ, lập phương án bồi thường trình UBND huyện/tỉnh phê duyệt.

· Phối hợp với Ban QLDA huyện và UBND các xã BAH thực hiện chi trả bồi thường và GPMB.

· Giải quyết các thắc mắc của người BAH và tham mưu cho UBND huyện giải quyết khiếu nại của người BAH.

8.2.5. UBND cấp xã
93. UBND xã có trách nhiệm:

· Cung cấp các tài liệu có liên quan đến nguồn gốc sử dụng đất của các hộ BAH. Xác nhận tính hợp lệ của người bị ảnh hưởng và tài sản bị ảnh hưởng; cho Hội đồng bồi thường và cử cán bộ tham gia vào tổ kiểm đếm tài sản BAH của các hộ.
· Phối hợp với Hội động bồi thường huyện tổ chức phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng.

· Giải quyết những thắc mắc của người BAH liên quan đến kiểm kê tài sản của họ.

· Tạo điều kiện và giúp đỡ các hộ BAH trong việc khôi phục sinh kế, thu nhập và ổn định cuộc sống.Các cộng đồng BAH cử đại diện của mình tham gia vào Tổ kiểm kê tài sản BAH để giám sát quá trình thực hiện và ký vào Biên bản kiểm kê tài sản BAH của các hộ gia đình.

8.3. Người bị ảnh hưởng bởi dự án (người BAH)


94. Người bị ảnh hưởng có trách nhiệm:
(i) Phối hợp với các nhóm nghiên cứu kiểm tra và xác nhận các tài sản và đất đai bị ảnh hưởng cũng như các quyền lợi của mình; 

(ii) Tham gia trong tất cả các giai đoạn của quá trình chuẩn bị và thực hiện Kế hoạch hành động TĐC và đưa ra các ý kiến phản hồi để cải thiện chất lượng Kế hoạch hành động TĐC và đưa ra các biện pháp thực hiện Kế hoạch hành động TĐC hiệu quả; và 

(iii) Bàn giao đất BAH cho dự án đúng kế hoạch sau khi nhận đủ tiền bồi thường và quyền lợi.

IX. NGÂN SÁCH VÀ CHI PHÍ ƯỚC TÍNH

9.1. Nguồn ngân sách

95. Ngân sách cho việc thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư sẽ được sử dụng  từ nguồn vốn đối ứng của Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa. 

96. Ban QLDA sẽ giải ngân khoản tiền thu hồi đất, hỗ trợ và tái định cư của dự án thông qua Trung tâm Phát triển Quỹ đất các huyện (Ban bồi thường giải phóng mặt bằng các huyện), các đơn vị này sẽ thanh toán trực tiếp cho các hộ bị ảnh hưởng của dự án.

9.2. Khảo sát gia thay thế và bồi thường các tài sản bị ảnh hưởng

97. Theo yêu cầu của Chính sách Tái định cư không tự nguyện của Ngân hàng Thế giới (OP 4.12), khảo sát giá thay thế cần phải thực hiện để làm căn cứ tính giá bồi thường cho tất cả các ảnh hưởng về đất, cây trồng, sản phẩm nuôi trồng thủy sản, tài sản và công trình bởi dự án. 

98. Chính vì vậy trong quá trình lập Kế hoạch hành động tái định cư đơn vị tư vấn đã tiến hành khảo sát giá thay thế sơ bộ và đề xuất đơn giá bồi thường về đất và các tài sản trên đất cho các hộ BAH để đảm bảo đơn giá bồi thường cho các hộ BAH bởi dự án theo đúng giá thay thế (Kết quả khảo sát giá thay thế được đính kèm trong Phụ lục 1)
99. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện dự án, cần có một cơ quan định giá độc lập, đơn vị này sẽ tiến hành các cuộc khảo sát chi phí thay thế cho đất đai và các loại tài sản bị ảnh hưởng bởi dự án. Cơ quan này sẽ xây dựng một bộ đơn giá thay thế để làm cơ sở cho Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa quyết định tỷ lệ bồi thường phù hợp với giá thị trường ngay trước thời điểm áp giá bồi thường để chi trả cho các tổ chức/cá nhân bị ản hưởng khi lập phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

9.3. Dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ

100. Chi phí ước tính cho công tác thực hiên Kế hoạch hành động TĐC bao gồm: các hạng mục đã được mô tả trong ma trận quyền lợi. Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: bao gồm cả chi phí khảo sát đo đạc chi tiết, chi phí lập hồ sơ thu hồi đất và chi phí thẩm định giá độc lập… ước tính tối đa bằng 2% tổng chi phí thực hiện bồi thường và chi phí dự phòng, tỷ lệ dự phòng tạm tính bằng 10% tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ và TĐC.

101. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho cây trồng và vật kiến trúc khi tiến hành giải phóng mặt bằng để thực hiện tiểu dự án là 1.100.000.000 VNĐ.

Bảng 13. Tổng hợp ước tính chi phí bồi thườngvà hỗ trợ

	STT
	Hạng mục 
	Thành tiền: tỷ giá quy đổi 

1 USD = 23.446 VNĐ

	
	
	VNĐ
	USD

	1
	Bồi thường về cây trồng, hoa màu
	929.850.000
	 39.659 

	
	Cao su (Trên 8 năm đến 15 năm)
	740.000.000
	 31.562 

	
	Khoai mì
	17.250.000
	 736 

	
	Mãng cầu (Trên 5 năm đến 8 năm)
	165.600.000
	 7.063 

	
	Dừa (Có trái)
	7.000.000
	 299 

	2
	Bồi thường vật kiến trúc
	10.070.000
	 429 

	
	Nhà vệ sinh thô sơ
	9.540.000
	 407 

	
	Chuồng gà
	530.000
	 23 

	3
	Hỗ trợ
	40.476.000
	 1.726 

	 
	Hỗ trợ di dời trụ điện bê tông cốt thép
	1.476.000
	 63 

	 
	Hỗ trợ hộ dễ bị tổn thương (hộ nghèo)
	39.000.000
	 1.663 

	4
	Chi phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường và hỗ trợ
	19.607.920
	 836 

	5
	Dự phòng
	100.000.392
	 4.265 

	
	Tổng cộng
	1.100.000.000
	 46.916 


X. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
10.1. Các hoạt động chính
102. Kế hoạch thực hiện cho các hoạt động tái định cư của tiểu dự án sẽ được trình bày theo bảng dưới đây bao gồm:
· Căn cứ vào thiết kế kỹ thuật chi tiết của công trình, Tư vấn thiết kế và Ban QLDA Tây Ninh bàn giao mốc giới GPMB cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng để xác định các hộ BAH và đo đạc kiểm đếm các tài sản BAH.

· Tổ chức họp tham vấn với các hộ BAH để phổ biến thông tin dự án và nguyên tắc bồi thường, tái định cư, bao gồm mục tiêu và lợi ích của dự án, các tác động tích cực và tiêu cực tiềm ẩn của dự án, các biện pháp giảm thiểu, các phương pháp được sử dụng để xác định giá các tài sản BAH, các biện pháp phục hồi và cơ chế giải quyết khiếu nại.

· Tiến hành khảo sát kiểm kê chi tiết (DMS) các hộ BAH và kiểm kê tài sản BAH để thu thập thông tin về người BAH, số lượng tài sản BAH. Tham vấn người BAH về các biện pháp giảm thiểu tác động của dự án và các biện pháp hỗ trợ phục hồi sinh kế.

· Tiến hành khảo sát giá thay thế. 

· Lập phương án bồi thường, công khai phương án bồi thường để lấy ý kiến của người BAH, hoàn chỉnh phương án bồi thường và trình UBND cấp tỉnh hoặc UBND cấp huyện phê duyệt. 

· Thực hiện chi trả bồi thường và các khoản hỗ trợ cho các hộ BAH

· Thực hiện tái định cư (nếu có) và giải phóng mặt bằng sau khi chi trả bồi thường đầy đủ cho người BAH.

· Các hoạt động giám sát nội bộ và độc lập sẽ được triển khai ngay từ khi bắt đầu các hoạt động phổ biến thông tin và trong suốt quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và TĐC để đảm bảo rằng việc thực hiện bồi thường và TĐC tuân thủ Khung chính sách tái định cư.

10.2. Kế hoạch thực hiện

103. Kế hoạch thực hiên cho các hoạt đông thu hồi công trình và cây cối, hoa màu của Tiểu dự án hồ Dầu Tiếng tỉnh Tây Ninh được thể hiện ở bảng dưới đây:

Bảng 14. Kế hoạch thực hiện RAP của TDA Tây Ninh
	Hoạt động
	Cơ quan 
chịu trách nhiệm
	Kế hoạch thực hiện

	Chuẩn bị thực hiện
	
	

	Xây dựng RAP của tiểu dự án
	Đơn vị tư vấn
	Quý 1/2020

	Trình WB thông qua và UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt RAP của tiểu dự án
	UBND tỉnh Tây Ninh
	Quý 1/2020

	Đăng tải lên Website của WB, CPO, tỉnh Tây Ninh
	WB ; Ban CPO và UBND tỉnh Tây Ninh
	Quý 2/2020 

	Thực hiện RAP của TDA
	
	

	Phổ biến thông tin dự án cho người BAH
	DT-PH IMC, Hội đồng bồi thường huyện và UBND các xã
	Quý  2/2020

	Kiểm đếm tài sản BAH và lập phương án bồi thường
	Ban bồi thường cấp huyện và UBND các xã
	Quý  2/2020

	Chi trả bồi thường và GPMB 
	DT-PH IMC, Hội đồng bồi thường huyện và UBND xã
	Quý  3/2020

	Bàn giao mặt bằng thi công
	Ban QLDA,Trung tâm Phát triển Quỹ đất /Hội đồng bồi thường GPMB các huyện  và UBND các xã
	Quý 3/2020

	Giám sát nội bộ TĐC hàng tháng và lập báo cáo quý
	DT-PH IMC
	Quý  3/2020

	Giám sát độc lập TĐC định kỳ 6 tháng và lập báo cáo giám sát
	Cơ quan Tư vấn giám sát độc lập
	Quý  4/2020


XI. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ 

11.1. Mục tiêu của Giám sát

104. Giám sát là một quá trình liên tục của việc đánh giá thực hiện Dự án, liên quan tới lịch thực hiện đã được thống nhất, về việc sử dụng các đầu vào, hạ tầng cơ sở và dịch vụ của dự án. Giám sát cung cấp cho tất cả các bên liên quan những phản ảnh liên tục về tình hình thực hiện. Nó xác định được thực tế và khả năng thành công và khó khăn nảy sinh ngay khi có thể, để tạo điều kiện có thể chấn chỉnh kịp thời trong giai đoạn hoạt động Dự án. Giám sát có 2 mục đích:

(i) Giám sát các hoạt động của Dự án đó có hoàn thành một cách hiệu quả hay không, kể cả về số lượng, chất lượng và thời gian.

(ii) Đánh giá những hoạt động này có đạt được mục tiêu và mục đích Dự án đề ra hay không, và mức đó đạt được như thế nào. 

105. Các cơ quan thực hiện (BQLDA địa phương/tỉnh) cũng như các tổ chức giám sát độc lập do CPO thuê tuyển sẽ theo dõi, giám sát thường xuyên việc thực hiện các Kế hoạch hành động tái định cư.

11.2. Giám sát nội bộ

106. Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa có trách nhiệm giám sát nội bộ việc thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư của Tiểu dự án. Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa sẽ chỉ định một cán bộ chuyên trách của BQLDA để thực hiện giám sát nội bộ với các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

· Phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện RAP; 

· Thu thập các dữ liệu cần thiết - theo yêu cầu của Khung chính sách tái định cư này để thiết lập một cơ sở dữ liệu về tái định cư cho các báo cáo tiến độ thực hiện RAP phục vụ mục đích giám sát nội bộ; 

· Xác định bất kỳ vấn đề chưa giải quyết / vấn đề không tuân thủ trong quá trình thực hiện RAP; 

· Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn Giám sát độc lập để giám sát việc thực hiện RAP; 

· Tiếp nhận và báo cáo khiếu nại của người bị ảnh hưởng lên các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

107. Tùy thuộc vào tính chất và sự phức tạp của RAP và các giai đoạn thực hiện RAP. công tác giám sát nội bộ có thể được duy trì hàng tuần. hàng tháng và/hoặc hàng quý. Báo cáo quý được chuẩn bị dưới hình thức phụ lục của báo cáo tiến độ một cách ngắn gọn nhất để đảm bảo a) Thực hiện RAP phù hợp với Chính sách OP 4.12. b) có biện pháp kịp thời và hợp lý để giải quyết bất kỳ vấn đề nào có thể nảy sinh. 

108. Các cơ quan thực hiện sẽ thu thập thông tin hàng tháng từ các Hội đồng bồi thường khác nhau. Một cơ sở dữ liệu về thông tin theo dõi thực hiện tái định cư của Dự án sẽ được duy trì và cập nhật hàng tháng gồm cả việc giải quyết các đơn thư khiếu nại nếu có.

109. Các cơ quan thực hiện sẽ gửi báo cáo giám sát nội bộ về tình hình thực hiện Kế hoạch Hành động Tái định cư lên Nhà tài trợ như một phần của báo cáo quý mà họ phải nộp cho bên cho vay. Các báo cáo Giám sát nội bộ phải chứa đựng các thông tin sau:

· Số lượng các hộ BAH theo loại hình bị ảnh hưởng và theo hợp phần Dự án và tình trạng chi trả bồi thường, di dời và khôi phục nguồn thu nhập cho mỗi hạng mục, hợp phần.

· Số kinh phí được phân bổ cho các hoạt động hoặc cho chi trả bồi thường và kinh phí đã giải ngân cho từng hoạt động.

· Danh sách Khiếu nại chưa giải quyết

· Kết quả cuối cùng về giải quyết các khiếu nại và bất cứ vấn đề tồn tại nào đòi hỏi cơ quan quản lý các cấp giải quyết.

· Những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện và giải quyết vấn đề.

· Tiến độ thực hiện tái định cư thực tế đã cập nhật.
11.3. Giám sát độc lập

11.3.1. Mục tiêu 
110. Mục tiêu chung của giám sát độc lập là để cung cấp định kỳ kết quả đánh giá và xem xét độc lập về kết quả thực hiện các mục tiêu tái định cư, những thay đổi về mức sống và việc làm, việc khôi phục nguồn thu nhập và cơ sở xã hội của những người bị ảnh hưởng, hiệu quả, tác động và tính bền vững của quyền được hưởng của người dân, sự cần thiết có thêm các biện pháp giảm thiểu thiệt hại nếu có, và để rút ra những bài học chiến lược cho việc lập chính sách và kế hoạch sau này.

· Mục tiêu cụ thể:
(i) Đảm bảo rằng mức sống của người BAH được khôi phục hoặc cải thiện; 

(ii) Theo dõi xem mục tiêu tổng thể của dự án và các mục tiêu tái định cư đã được thực hiện có phù hợp với Kế hoạch tái định cư và nếu không đề xuất các biện pháp khắc phục;
(iii) Đánh giá xem các phương án bồi thường và phục hồi đã đầy đủ và phù hợp với OP4.12 của WB; 
(iv) Theo dõi và tư vấn về việc  ngăn ngừa các nguy cơ tiềm ẩn do lao động nhập cư vào các cộng đồng xung quanh khu vực dự án (tức là những người sống hoặc làm việc tại các xã ngay sát khu vực dự án) trong quá trình xây dựng; 
(v) Theo dõi và tư vấn về việc bảo vệ an toàn lao động tại khu vực thi công và thực hiện các biện pháp an toàn lao động tại nơi làm việc tốt trong quá trình thi công; 
(vi) Theo dõi và tư vấn về việc thực hiện đầy đủ Cơ chế Giải quyết Khiếu Nại của Dự án (GRM); và để xác định các vấn đề hoặc các vấn đề tiềm ẩn và đề nghị giải quyết các vấn đề.
11.3.2. Cơ quan chịu trách nhiệm.
111. Theo các yêu cầu của NHTG về thuê tư vấn, CPO sẽ thuê một tổ chức để giám sát và đánh giá độc lập việc thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư. Tổ chức này, được gọi là Tổ chức Giám sát độc lập (IMA), có chuyên môn về khoa học xã hội và có kinh nghiệm về giám sát  độc lập Tái định cư. IMA nên bắt đầu công việc của mình ngay khi Dự án bắt đầu thực hiện.DT-PH IMC sẽ kiểm tra, rà soát việc thực hiện giám sát độc lập về tái định cư của IMA nên bắt đầu công việc của mình ngay khi Dự án bắt đầu thực hiện.

11.3.3. Giám sát và đánh giá
112. Cơ quan giám sát độc lập cần giám sát bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề dưới đây:

(i) Chi trả bồi thường như: (a) toàn bộ tiền bồi thường được chi trả đầy đủ cho những người bị ảnh hưởng trước khi  lấy đất  hay không; (b) chi trả đầy đủ có tương xứng với việc thay thế các tài sản bị ảnh hưởng.

(ii) Hỗ trợ những người phải xây lại nhà của mình trên diện tích đất còn lại, hoặc những người bị di dời phải xây dựng lại nhà ở những địa điểm mới do dự án thu xếp, hoặc được giao mới.

(iii) Hỗ trợ khôi phục thu nhập, sinh kế.

(iv) Tham vấn Cộng đồng và phổ biến công khai về chính sách bồi thường: (a) người bị ảnh hưởng phải được thông tin và tham vấn một cách đầy đủ về thu hồi đất, các hoạt động thuê đất và thay đổi vị trí; (b) Tổ chức giám sát độc lập phải tham dự ít nhất một cuộc họp tham vấn cộng đồng để giám sát thủ tục tham vấn cộng đồng, các vấn đề nảy sinh trong quá trình họp và đề xuất các giải pháp; (c) đánh giá về nhận thức cộng đồng đối với các chính sách và quyền được bồi thường được thực hiện với những người bị ảnh hưởng bởi Dự án; và (d) đánh giá nhận thức về các phương án khác nhau dành cho người bị ảnh hưởng được quy định trong RAP.

(v) Phục hồi thu nhập và sinh kế cho người BAH.
(vi) Hoạt động của cơ chế khiếu nại và giải quyết khiếu nại cho người BAH.
(vii) Mức độ hài lòng cuả người bị ảnh hưởng về những khía cạnh khác nhau của Kế hoạch Hành động Tái định cư sẽ được giám sát và ghi chép lại. 

(viii) Qua quá trình thực hiện, những xu hướng về mức sống được quan sát và điều tra. Bất cứ vấn đề tiềm tàng nào trong việc khôi phục mức sống đều được báo cáo và các biện pháp phù hợp sẽ được đề xuất để đảm bảo mục tiêu dự án.
(ix) Những rủi ro về lao động nhập cư gây ra cho cộng đồng xung quanh khu vực dự án, bao gồm (1) Các rủi ro về tệ nạn xã hội tiềm ẩn liên quan đến người lao động nhập cư, do đó cần phải được phân chia theo giới; (2) An toàn của người lao động trong khu vực thi công của dự án; (3) An toàn của các cộng đồng xung quanh khu vực dự án từ bất kể tác động nào do công trình xây dựng gây ra, bao gồm bất kỳ rủi ro liên quan đến cả những người lao động thời vụ trong suốt thời gian của dự án; (4) Thực hiện các giải pháp và biện pháp giảm nhẹ rủi ro trong lao động và bảo vệ cộng đồng theo ESIA, EMP và RAP; và (5) Quản lý nhà thầu và kiểm soát nguồn lao động và những rủi ro tiềm ẩn của nó.

(x) Hoạt động xây dựng khu tái định cư: vị trí khu tái định cư, tiến độ xây dựng khu tái định cư, số hộ BAH thu hồi đất để xây dựng khu TĐC…

11.3.4. Phương pháp giám sát độc lập

113. Phương pháp giám sát là kết hợp phương pháp định lượng và định tính kèm các cuộc họp cộng đồng thảo luận nhóm tập trung, phỏng vấn sâu và khảo sát mẫu. Quy mô mẫu có thể là 100% các hộ phải di dời và các hộ bị ảnh hưởng nặng và ít nhất 20% trong số các hộ bị ảnh hưởng còn lại đối với mỗi đợt giám sát.

114. Cuộc khảo sát điều tra này cần điều tra cả nữ giới người già và các nhóm dễ bị tổn thương khác. Cần có sự đại diện bình đẳng của cả nam và nữ. 

11.3.5. Báo cáo giám sát
115. Tư vấn Giám sát Độc lập phải trình báo cáo định kỳ 6 tháng một lần và nêu những phát hiện trong quá trình giám sát. Các báo cáo giám sát này sẽ được nộp cho CPO sau đó CPO sẽ nộp các báo cáo cho Nhà tài trợ dưới hình thức phụ lục của các báo cáo tiến độ.

116. Báo cáo sẽ gồm (i) tiến độ thực hiện RAP, (ii) sự chệch hướng, nếu có, với các điều khoản và nguyên tắc của RAP, (iii) xác định các vấn đề tồn tại và các giải pháp được đề xuất, qua đó các cơ quan thực hiện được thông báo về tình hình đang diễn ra và có thể giải quyết khó khăn một cách kịp thời và (iv) một báo cáo về diễn biến của các khó khăn và vấn đề đã được xác định trong báo cáo trước.

117. Giám sát độc lập sẽ thực hiện một đánh giá về tình hịnh thực hiện tái định cư từ 06 đến 12 tháng sau khi hoàn thành tất cả các hoạt động tái định cư. Báo cáo đánh giá cuối cùng sẽ được tích hợp trong Báo cáo hoàn thành dự án.
118. Việc thực hiện tái định cư này sẽ chưa được coi là kết thúc đến khi có đánh giá sau tái định cư và kiểm toán hoàn thành dự án xác nhận rằng tất cả các hộ bị ảnh hưởng đã nhận đủ các khoản bồi thường, hỗ trợ và quá trinh phục hồi cuộc sống được thực hiện theo đúng kế hoạch.

PHỤ LỤC
Phụ lục 1. Khảo sát giá thay thế
1. Mục tiêu của cuộc khảo sát
1. Như yêu cầu của Chính sách Tái định cư không tự nguyện của Ngân hàng Thế giới (OP 4.12), Khảo sát giá thay thế cần phải thực hiện để làm căn cứ tính giá thay thế cho tất cả các ảnh hưởng về đất và các tài sản trên đất BAH bởi dự án. 

2.  Phương pháp xác định giá thay thế

· Mục tiêu quan trọng của việc khảo sát giá thay thế là đảm bảo rằng đơn giá tính toán bồi thường toàn bộ các tài sản  BAH là mức giá thay thế. Mục tiêu này sẽ đạt được thông qua quá trình khảo sát chi tiết thị trường và/hoặc nhân tố như năng lực sản xuất, các yếu tố tương đương, giá trị của các tài sản thay thế, sự bất lợi của các đối tượng bị ảnh hưởng..., đồng thời so sánh và đánh giá về các đơn giá mà uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành. 
· Phương pháp đánh giá nhanh được dùng để nghiên cứu giá thay thế. Thông tin dùng để thành lập giá đền bù được thu thập từ các tài liệu và phỏng vấn trực tiếp người dân trong vùng bị ảnh hưởng, bao gồm cả người bị ảnh hưởng và người không bị ảnh hưởng. 

· Việc này được thực hiện nhằm mục đích đưa ra chi phí thay thế một cách hợp lý cho các loại tài sản bị ảnh hưởng, giá thị trường là yếu tố cơ bản để xây dựng nên giá thay thế. Ngoài ra việc phỏng vấn trực tiếp người dân trong khu vực ảnh hưởng, những người có tài sản bị ảnh hưởng và cả những người không có tài sản bị ảnh hưởng cũng là cơ sở đáng tin cậy cho việc thành lập giá thay thế. 

· Tham vấn với đại diện của Sở Tài chính, DOC, DORE, đơn vị thuộc UBND tỉnh Tây Ninh và xã liên quan về giá đất, tài sản, thu hoạch, cây trồng;

· Tham vấn với một số công ty xây dựng tại các địa phương trên địa bàn về đơn giá xây dựng và vật liệu xây dựng;

3. Các căn cứ xác định đơn giá bồi thường dựa trên các quyết định do UBND tỉnh Tây Ninh ban hành:
-        Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 2 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

-
Quyết định số 62/2015 /QĐ-UBND, ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc Bảng giá bồi thường, hỗ trợ hoa màu, cây trái và vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh .

-
Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh về Ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

-
Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức trích, kinh phí dự phòng, tỷ lệ phân chia và mức chi kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

4. Theo kết quả điều tra khảo sát, và tham vấn ý kiến người dân về giá bồi thường cây cối hoa mầu, vật kiến trúc về cơ bản theo quy định hiện hành của UBND tỉnh Tây Ninh và phù hợp với giá thị trường. Do vậy các đơn giá bồi thường cho đất và cây cối hoa màu cho tiểu dự án được đề xuất cụ thể như sau:
Bảng 15: Đơn giá đề xuất áp dụng cho Tiểu dự án

	STT
	Loại
	Địa bàn
	Giá theo QĐ của UBND tỉnh
	Đơn giá khảo sát
	Hệ số chênh lệch
	Đơn giá đề xuất

	1
	Cao su (8 -15 năm) (đồng/cây)
	Tân Châu và DMC
	400.000
	390.000- 400.000
	10.000
	400.000

	2
	Khoai mì (đồng/m2)
	Tân Châu và DMC
	3.000
	2.700 - 3.000
	300
	3.000

	3
	Mãng cầu (5 - 8 năm) (đồng/cây)
	Tân Châu và DMC
	240.000
	210.000 - 240.000
	30.000
	240.000

	4
	Dừa (Có trái) (đồng/cây)
	Tân Châu và DMC
	500.000
	480.000 - 500.000
	20.000
	500.000

	5
	Nhà vệ sinh thô sơ (đồng/m2)
	Tân Châu và DMC
	1.590.000
	1.400.000 - 1.500.000
	190.000
	1.590.000

	6
	Chuồng gà (đồng/m2)
	Tân Châu và DMC
	265.000
	250.000 - 260.000
	15.000
	265.000


5. Kết quả khảo sát

Các kết quả khảo sát cho thấy giá vật kiến trúc và cây trồng thực tế nhỏ hơn hoặc bằng mức giá bồi thường mà UBND tỉnh Tây Ninh đã công bố.

Sau đây là bảng tổng hợp ước tính bồi thường trong khu vực tiểu dự án.

Bảng 16: Ước tính bồi thường, hỗ trợ và TĐC

	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá (VNĐ)
	Số tiền (VNĐ)

	A
	Bồi thường và hỗ trợ
	 
	 
	 
	980.396.000

	1
	Bồi thường cây trồng
	 
	 
	 
	929.850.000

	 
	Cao su (Trên 8 năm đến 15 năm)
	cây
	1.850
	400.000
	740.000.000

	 
	Khoai mì
	m2
	5.750
	3.000
	17.250.000

	 
	Mãng cầu (Trên 5 năm đến 8 năm)
	cây
	690
	240.000
	165.600.000

	 
	Dừa (Có trái)
	cây
	14
	500.000
	7.000.000

	2
	Bồi thường vật kiến trúc
	 
	 
	 
	10.070.000

	 
	Nhà vệ sinh thô sơ
	m2
	6
	1.590.000
	9.540.000

	 
	Chuồng gà
	m2
	2
	265.000
	530.000

	3
	Hỗ trợ
	 
	 
	 
	40.476.000

	 
	Hỗ trợ di dời trụ điện bê tông cốt thép
	cái
	9
	164.000
	1.476.000

	 
	Hỗ trợ hộ dễ bị tổn thương (hộ nghèo)
	hộ
	1
	39.000.000
	39.000.000

	B
	Chi phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường và hỗ trợ (2% của A)
	 
	 
	 
	19.607.920

	C
	Cộng (=A+B)
	 
	 
	 
	1.000.003.920

	D
	Dự phòng(=10% của C)
	 
	 
	 
	100.000.392

	Tổng cộng (=C+D) (làm tròn)
	 
	 
	 
	1.100.000.000


Phụ lục 2. Tờ rơi thông tin dự án

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (DRSIP/WB8)

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

Cung cấp bởi:

BAN QUẢN LÝ TRUNG ƯƠNG CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI

Địa chỉ: 23 Hàng Tre, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3.8253921

Fax: (04) 3.8242372

1. Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập là gì?

Trả lời: 

- Tên dự án: 

Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (DRSIP)

- Nhà tài trợ: 

Ngân hàng Thế giới (WB)

- Cơ quan chủ quản: 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ dự án: 

Ban quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (CPO)

- Thời gian dự án: 
từ 2016 đến 2022

Mục tiêu phát triển của Dự án nhằm hỗ trợ thực hiện chương trình an toàn đập của Chính phủ thông qua nâng cao an toàn của các đập và hồ chứa ưu tiên cũng như bảo vệ người và tài sản của cộng đồng ở hạ du.

2. Chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng bởi việc thực hiện tiểu dự án như thế nào?

Trả lời:

Do đây là dự án nâng cấp sửa chữa trong phạm vi hiện trạng công trình và hành lang an toàn đập nên không phải thu hồi đất. Khi thực hiện, chỉ có hạng mục thi công gia cố mặt đập phụ từ Km 19.5 đến Km 27 của tiểu dự án gây ảnh hưởng tới 60 hộ có cây trồng và vật kiến trúc trong phạm vi hành lang an toàn đập ở 3 xã Tân Phú, Tân Hưng và Suối Đá trong tổng số 5 xã thuộc tiểu dự án. Trong số đó, chỉ có 1 hộ dễ bị tổn thương (DBTT) do thuộc đối tượng hộ nghèo. Không có hộ nào bị di dời hay ảnh hưởng nặng vì họ không bị thu hồi đất. Không có hộ nào bị ảnh hưởng kinh doanh. Khu vực thi công cũng không gây ảnh hưởng đến mồ mả hay công trình văn hóa nào.
3. Những ai nhận được bồi thường và các khoản hỗ trợ trong khuôn khổ dự án?

Trả lời: Tất cả những người bị ảnh hưởng (BAH) được xác định trong khu vực bị ảnh hưởng của Dự án trước ngày khóa sổ kiểm kê sẽ có quyền được hưởng bồi thường cho những tài sản bị ảnh hưởng, và các biện pháp khôi phục đủ để giúp họ cải thiện hoặc ít nhất duy trì mức sống, khả năng thu nhập, và sản xuất như trước khi có dự án. Ngày khóa sổ kiểm kê sẽ là ngày cuối cùng của công tác kiểm kê chi tiết (DMS) tại từng tiểu dự án/ hợp phần đầu tư. Những người lấn chiếm khu vực đầu tư hoặc tạo lập tài sản mới (cải tạo, xây mới nhà/vật kiến trúc, trồng cây mới) sau ngày khóa sổ kiểm kê sẽ không có quyền nhận bồi thường hay bất kỳ hỗ trợ nào khác.

4. Người bị ảnh hưởng (BAH) bởi dự án là ai?

Trả lời: Bao gồm mọi cá nhân, hộ gia đình, công ty hoặc các cơ sở nhà nước/tư nhân phải chịu những tác động do Dự án gây ra bao gồm:  

(i)   việc thu hồi đất không tự nguyện và điều này dẫn đến:

•
buộc phải di dời đến nơi khác hoặc bị mất chỗ ở;

•
bị mất tài sản hoặc mất khả năng tiếp cận tới tài sản;

•
mất nguồn thu nhập hay phương tiện sống, bất kể họ có phải di dời đến nơi ở mới hay không;

ii)  bị hạn chế một cách không tự nguyện khả năng tiếp cận tới các khu vực được chọn hợp pháp và các khu vực được bảo vệ, gây tác động bất lợi tới nguồn sống của họ.

5. Đất bị thu hồi sẽ được bồi thường như thế nào?

Trả lời: 

Đối với đất NN:

* Nếu chủ sử dụng đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ):

- Nếu mất đất ít hơn 10% (đối với hộ dễ bị tổn thương) và 20% (với các nhóm khác) tổng diện tích đất sử dụng thì được bồi thường bằng tiền mặt theo chi phí thay thế, tương đương với giá trị hiện hành trên thị trường của đất trong thôn/ấp, cùng loại, cùng hạng và cùng năng lực sản xuất, không tính chi phí giao dịch (thuế, phí quản lý);

- Nếu mất từ 10% trở lên đối với nhóm hộ dễ bị tổn thương và 20% trở lên với các nhóm khác trên tổng diện tích đất sản xuất thì

ưu tiên bồi thường bằng đất thay thế gần với khu đất thu hồi với năng suất sản xuất tương đương được người BAH chấp thuận với đầy đủ quyền sử dụng hay GCNQSD và không phải trả phí, hoặc bồi thường bằng tiền mặt theo chi phí thay thế trong trường hợp không có đất thay thế; và được nhận gói hỗ trợ và khôi phục cho những người BAH nặng.

* Nếu chủ sử dụng đất không có GCNQSDĐ hoặc không đủ điều kiện được cấp GCNQSDĐ :

- Bồi thường cho đất theo chi phí thay thế nếu không có tranh chấp và không vi phạm quy hoạch đã công bố. 

- Nếu không đáp ứng các điều kiện để nhận bồi thường, UBND tỉnh xem xét hỗ trợ.

6. Người sử dụng đất tạm thời có được bồi thường không?

Trả lời:

* Đối với đất nông nghiệp và đất ở mà dự án sẽ sử dụng tạm thời, 1. Người sử dụng đất có GCNQSDĐ, hoặc đang trong quá trình xin cấp GCNQSDĐ

Đối  với  đất  nông  nghiệp:  (i)  bồi thường bằng tiền mặt theo giá thị trường cho cây cối, hoa màu trên đất bị ảnh hưởng và thu nhập thuần bị mất trong thời gian dự án sử dụng đất; và (ii)  khôi phục phần đất sử dụng tạm thời theo nguyên  trạng  ban  đầu  sau  khi  hoàn thành thi công trong vòng 1 tháng. 

Đối với đất ở: (i) bồi thường bằng tiền mặt theo giá thay thế cho các tài sản cố định bị ảnh hưởng (ví dụ, công trình, vật kiến trúc); và (ii) khôi phục phần đất sử dụng tạm  thời  theo  nguyên  trạng  ban  đầu trước khi trả lại cho chủ sử dụng đất. Nếu dự án không thể khôi phục phần đất sử dụng tạm thời, Hội động bồi thường huyện sẽ thương thảo với người BAH và trả chi phí cho người BAH tự khôi phục đất.

2. Người sử dụng đất không hợp pháp

Đối với đất nông nghiệp: bồi thường theo giá thị trường cho mùa màng hiện tại có trên đất.

Đối với đất ở: bồi thường cho các tài sản có trên đất BAH và cung cấp khoản hỗ trợ di dời.

* Trong trường  hợp nhà thầu sử dụng đất tạm thời để làm lán trại hay nơi tập kết nguyên vật liệu, nhà thầu cần thương thảo với người BAH về việc bồi thường và khôi phục sau khi sử dụng đất.

7. Mùa màng và cây cối có được bồi thường không?

Trả lời: 

- Nếu cây trồng hàng năm đang trong thời gian chuẩn bị thu hoạch, thì bồi thường  bằng  tiền  mặt  theo  giá  thị trường, tương đương với năng suất cao nhất của một vụ trong 3 năm liền kề trước đó.

- Đối với cây trồng lâu năm bồi thường bằng tiền mặt theo giá trị  thị trường dựa trên loại, tuổi, và năng suất của loại cây trồng đó.

- Đối với cây lấy gỗ, bồi thường bằng tiền mặt theo giá trị thị trường dựa trên loại, tuổi, và đường kính của thân cây.

8. Các khoản hỗ trợ của dự án?

Trả lời: Ngoài bồi thường cho đất và các tài sản khác BAH, dự án còn đảm bảo khôi phục mức sống của người BAH bằng hoặc tốt hơn trước khi có dự án.

Hỗ trợ đất NN bị thu hồi: 

- Đối với hộ BAH hợp pháp trực tiếp sản xuất trên đất bị thu hồi: Ngoài bồi thường cho đất NN bị thu hồi theo giá thay thế, hộ BAH còn được hỗ trợ chuyển  đổi nghề/tạo việc làm bằng tiền mặt, tương đương 3 lần giá trị bồi thường cho toàn bộ diện tích đất bị thu hồi nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp của địa phương

UBND tỉnh quyết định mức hỗ trợ để áp dụng trên địa bàn tỉnh.

9. Nếu không đồng ý về bồi thường hoặc có tranh chấp nảy sinh trong khi thực hiện dự án thì người BAH có được khiếu nại không?

Trả lời: Có. Người BAH có quyền khiếu nại lên các cấp có thẩm quyền để giải quyết theo trình tự sau:

* Giai đoạn đầu, UBND cấp xã. Một hộ bị ảnh hưởng không hài lòng sẽ nêu khiếu nại của họ tới bất kỳ một thành viên nào trong UBND xã, thông qua trưởng thôn hoặc trực tiếp tới UBND xã, bằng văn bản hoặc lời nói. Thành viên của UBND hay trưởng thôn nói trên sẽ phải thông báo với UBND xã về việc khiếu nại đó. UNBD xã sẽ làm việc cá nhân với hộ bị ảnh hưởng có khiếu nại và sẽ có 5 ngày để giải quyết sau khi nhận được khiếu nại (ở những vùng hẻo lánh hoặc miền núi, khiếu nại có thể giải quyết trong vòng 15 ngày). Ban thư ký của UBND xã chịu trách nhiệm lập hồ sơ và lưu trữ toàn bộ khiếu nại mà họ đang xử lý.

Khi UBND xã ban hành quyết định, hộ gia đình có thể kháng cáo trong vòng 30 ngày. Nếu quyết định lần hai đã được ban hành mà hộ vẫn chưa thỏa mãn với quyết định đó, họ có thể khiếu nại lên UBND huyện.

* Giai đoạn hai, UBND cấp huyện. Khi nhận được khiếu nại của hộ, UBND huyện sẽ có 15 ngày (hoặc 30 ngày đối với vùng hẻo lánh và miền núi) kể từ khi nhận khiếu nại để giải quyết trường hợp đó. UBND huyện chịu trách nhiệm đối với việc lập hồ sơ và lưu trữ tài liệu về toàn bộ các khiếu nại mà họ đang xử lý.

Khi UBND huyện ban hành quyết định, hộ gia đình có thể kháng cáo trong vòng 30 ngày. Nếu quyết định lần hai đã được ban hành mà hộ vẫn chưa thỏa mãn với quyết định đó, họ có thể khiếu nại lên UBND tỉnh.

* Giai đoạn 3, UBND cấp tỉnh. Khi nhận được khiếu nại của hộ, UBND tỉnh sẽ có 30 ngày (hoặc 45 ngày đối với vùng hẻo lánh và miền núi) kể từ khi nhận khiếu nại để giải quyết trường hợp đó.  UBND tỉnh chịu trách nhiệm đối với việc lập hồ sơ và lưu trữ tài liệu về toàn bộ các khiếu nại được trình lên.

Khi UBND tỉnh ban hành quyết định, hộ gia đình có thể kháng cáo trong vòng 45 ngày. Nếu quyết định lần hai đã được ban hành mà hộ vẫn chưa thỏa mãn với quyết định đó, họ có thể khiếu nại lên tòa án trong vòng 45 ngày. UBND tỉnh khi đó phải nộp tiền thanh toán bồi thường vào một tài khoản lưu giữ. 

Giai đoạn cuối cùng, tòa án cấp tỉnh. Nếu người khiếu nại nộp hồ sơ của vụ việc lên tòa án và toà án ra quyết định đứng về phía người khiếu nại, khi đó chính quyền cấp tỉnh sẽ phải tăng mức bồi thường lên mức mà tòa án quyết định. Trong trường hợp tòa án đứng về phía UBND tỉnh, người khiếu nại sẽ nhận được khoản tiền đã nộp cho tòa án.

10. Các địa chỉ liên hệ để được giải đáp:

Tờ rơi thông tin này tóm lược các quyền lợi chính của người BAH, dựa theo Khung chính sách tái định cư (RPF) của dự án đã được Chính phủ phê duyệt và Ngân hàng thế giới (WB) thông qua. Mọi thắc mắc, xin tham khảo Khung RPF của dự án, hoặc liên hệ với Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa, các Ban bồi thường tại địa phương theo địa chỉ dưới đây:

Ban Quản lý trung ương các dự án thủy lợi

Địa chỉ: 23 Hàng Tre, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3.8242372; Fax: (04) 3.8242372

Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa (DT-PH IMC)

Địa chỉ: xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại/Fax: 


Ông: ................................................................................. Giám đốc

Ban bồi thường huyện
.....

Địa chỉ: 


Điện thoại/Fax: 


Ban bồi thường huyện
.....

Địa chỉ: 


Điện thoại/Fax: 


Phụ lục 3. Bảng hỏi KTXH và kiểm đếm thiệt hại
A. THÔNG TIN VỀ CHỦ HỘ
1. Họ và tên chủ hộ: ……………………………………….. 

2. Thôn/bản: ................................................................................... 

3. Xã: .......................................................................................

4. Huyện: ................................................................................ 

5. Tỉnh: ...................................................................................  

6. Chủ hộ thuộc nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nào?

6.1.  Chủ hộ là nữ

6.2.  Dân tộc thiểu số

6.3.  Nghèo

6.4.  Nhận trợ cấp xã hội

6.5.  Tàn tật

B. ĐIỀU TRA KINH TẾ - XÃ HỘI

7. Thành phần hộ (kể cả chủ hộ).  Số người trong hộ............. người

	
	7.1
	7.2
	7.3
	7.4
	7.5
	7.6
	7.7

	Stt.
	Quan hệ với chủ hộ 
	Giới tính 
	Tuổi 
	Thành phần dân tộc 
	Trình độ văn hoá 
	Nghề chính 
	Nơi làm việc hiện nay

	
	1) Chủ hộ 

2) Vợ/chồng

3) Cha/mẹ

4) Con

5) Con dâu/ con rể

6) Cháu trai/ gái

7) Họ hàng

8) Khác  
	1) Nam

2) Nữ
	
	1) Kinh 

2) Hoa

3) Ê đê

4) Cờ Ho

5) Gia Rai

6) Ba Na

7) Xơ Đăng

8) Khác 
	1) Chưa đi học

2) Tiểu học

3) Trung học cơ sở

4) Trung học phổ thông

5) Đào tạo nghề 

6) Cao đẳng / đại học 

7) Không trong độ tuổi đi học 
	1) Nông nghiệp

2) Thuỷ sản

3) Lâm nghiệp

4) Kinh doanh 

5) Kinh doanh ăn uống/bán hàng

6) Công nhân

7) Công chức 

8) Viên chức

9) Giao thông/lái xe

10) Không việc làm (chỉ những người đang trong độ tuổi lao động)

11) Học sinh/sinh viên

12) Nghỉ hưu/ già

13) Không trong độ tuổi lao động

14) Khác 
	1) Ở nhà

2) Trong thôn/ bản

3) Trong xã 

4) Khác xã nhưng cùng huyện 

5) Khác huyện nhưng cùng tỉnh 

6) Khác tỉnh


	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	


8. Thu nhập bình quân hộ/năm theo nguồn thu nhập:

8.1. Nông nghiệp: 




________________VNĐ

8.2. Kinh doanh/buôn bán/ dịch vụ: 

________________VNĐ

8.3. Lương (cán bộ/công nhân, v.v)

________________VNĐ

8.4. Các nguồn khác (trợ cấp, con cho .v .v.)
________________VNĐ

8.5. TỔNG: 




________________VNĐ

9. Chi tiêu bình quân hộ/năm theo loại:

9.1. Tiêu dùng hàng ngày



_________________VNĐ
9.2. Chăm sóc sức khoẻ gia đình


_________________VNĐ


9.3. Giáo dục 





_________________VNĐ

9.4. Sửa chữa nhà cửa




_________________VNĐ

9.5. Đóng góp cho cộng đồng



_________________VNĐ

9.6. TỔNG:





_________________VNĐ
10. Nhà ở của gia đình thuộc loại nhà nào?

1/ Nhà kiên cố có 1 hoặc 2 tầng 

2/ Nhà bán kiên cố (mái ngói)

3/ Tường gỗ/ tôn (mái tôn/ mái bê tông)

4/ Nhà đơn giản (tường tôn/mái lợp tấm gỗ)

5/ Lều tạm / Không có nhà

11. Nguồn nước theo mục đích sử dụng (chọn 1 nguồn chính) 

	
	
	15.1
	15.2

	Stt 
	Nguồn nước 
	Ăn uống 
	Giặt 

	1
	Nước máy 
	
	

	2
	Nước giếng đào 
	
	

	3
	Nước giếng khoan 
	
	

	4
	Nước mưa
	
	

	5
	Nước kênh, sông, suối, ao, hồ 
	
	

	8
	Mua nước để dùng 
	
	

	7
	Khác 
	
	


12. Công trình vệ sinh của hộ gia đình? 

1) Tự hoại 

2) Nhà vệ sinh đơn giản (đào hố trong vườn)

3) Hố xí một ngăn

4) Hố xí hai ngăn

5) Nhà vệ sinh công cộng 

6) Không có nhà vệ sinh 

13. Bệnh phổ biến trong cộng đồng 

	( Sốt 

(Cúm 
(Hô hấp 
(Tả 
(Sốt rét
	(Tai nạn
(Viêm gan 
(Ngộ độc 
(Bệnh khác 
( Không trả lời


14. Tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế?

	
	17.1
	17.2 (Khoảng cách)

	Dịch vụ chăm sóc y tế 
	1. Có 
	2. Không 
	2= 1 - 2 km
	3= 2 - 5 km 
	4= hơn 5 km

	1. Trạm y tế xã 
	
	
	
	
	

	2. Bệnh viện huyện 
	
	
	
	
	

	3. Phòng khám tư nhân
	
	
	
	
	

	4. Mua thuốc tại cửa hàng bán thuốc 
	
	
	
	
	

	5. Thuốc gia truyền 
	
	
	
	
	

	6. Khác 
	
	
	
	
	

	7. Không trả lời
	
	
	
	
	


15. Điều kiện sống của hộ thay đổi như thế nào trong 3 năm vừa qua? 

1) Không thay đổi 

2) Tốt hơn

3) Kém hơn 

D. KIỂM KÊ THIỆT HẠI

D1. Tình trạng sử dụng đất của hộ gia đình (đất BAH chỉ tính là đất nằm trong khu vực cần thu hồi cho thi công công trình)  

	Loại đất  


	Đất trong và ngoài khu vực dự án

(m2)
	Mức độ ảnh hưởng đối với từng thửa đất


	Hiện trạng sử dụng
	Tình trạng pháp lý của lô đất
	Loại ảnh hưởng

	1= Đất thổ cư

2=Đất trồng lúa

3=Đất vườn

4=Đất nuôi trồng thủy hải sản

5=Đất rừng

6=Đất k.doanh phi NN

7=Các loại đất khác 


	
	Tổng diện tích bị ảnh hưởng

(m2)
	(1) Ảnh hưởng một phần

(2) Toàn bộ
	1=Chủ lô đất

2=Đất thuê


	1=Có sổ đỏ

2=Chưa có sổ đỏ nhưng có điều kiện pháp nhân để làm sổ

3= Không đủ điều kiện làm sổ đỏ 

4= Nằm trong khu quy hoạch của nhà nước

5=Thuê đất dài hạn của nhà nước 

6=Thuê đất của tư nhân
	1= Vĩnh viễn

2= Tạm thời



	
	
	Trong 
	Ngoài
	
	
	
	
	

	Thửa 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thửa 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thửa 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thửa 4
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thửa 5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thửa 6
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thửa 7
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thửa 8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	


D2. Nhà cửa bị ảnh hưởng bởi dự án

	Loại nhà
	Tổng diện tích sàn hiện có

(m2 )
	Tình trạng pháp lý
	Mức độ ảnh hưởng
	Ghi Chú

(Nếu có kinh doanh tại nhà thì ghi chú, trừ mục 7)

	1. Biệt thự

2. Cấp 1

3. Cấp 2

4. Cấp 3

5. Cấp 4

6. Nhà tạm

7. Cửa hàng độc lập ngoài nhà
	
	1. Có giấy chứng nhận 

2. Không có giấy chứng nhận

3. Xây dựng trên đất nông nghiệp
4. Nhà thuê
	Diện tích sàn bị ảnh hưởng

(m2) 
	(Ảnh hưởng một phần=1; Ả/hưởng hoàn toàn=2)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Lưu ý:  Một hộ có thể bị ảnh hưởng nhiều nhà, cần điền đầy đủ các thông tin của tất cả các căn nhà bị ảnh hưởng 

D3. Thông tin các căn nhà nằm ngoài vùng dự án (nếu có):

 -  Số căn nhà:                                        [      ]

 - Diện tích các căn nhà nằm ngoài vùng dự án (m2): ……………. m2

D4. Các công trình, vật kiến trúc khác trên đất bị ảnh hưởng

 (Thống kê các công trình phụ độc lập ngoài nhà bị ảnh hưởng được liệt kê ở trên, và những tiện nghi sinh hoạt)

	Các công trình/tiện nghi sinh hoạt
	Loại công trình xây dựng (tương ứng theo các công trình phụ)
	Đơn vị
	Khối lượng/số lượng
	Ghi chú


	1. Nhà bếp độc lập ngoài nhà chính
	1. Tạm 
2. Tương đương nhà cấp 4
	m2
	
	

	2. Chuồng lợn/bò/gà
	1. Tạm 
2. Tương đương nhà cấp 4
	m2
	
	

	3. Đồng hồ điện
	
	Cái
	
	

	4. Đồng hồ nước và ước tính chiều dài đường ông nước
	
	Cái
	
	

	5. Điện thoại cố định có dây
	
	Cái
	
	

	6. Hàng rào
	1. Xây gạch

2. Thép gai hoặc gỗ
	M
	
	

	7. Cổng
	1. Xây tường

2. Sắt thép

2. Gỗ/Tre nứa
	m2
	
	

	8. Phòng vệ sinh, nhà tắm  (biệt lập với nhà)
	1. Xây gạch, bê tông

2. Tranh tre, nứa lá
	m2
	
	

	9. Mộ đất

a) Ở nghĩa địa

b) Biệt lập
	
	Cái
	
	

	10. Mộ xây
	
	Mộ
	
	

	11. Giếng
	1. Khoan

2. Đào
	M
	
	

	12. Bể nước
	1. Xây gạch/Bê tông

2. Inox
	m3

	
	

	13. Sân (chỉ tính sân xi măng hoặc lát gạch)
	
	m2
	
	

	14. Ao nuôi cá (khối lượng đào)
	
	m3
	
	

	15. Công trình khác (tên của công trình và diện tích/khối lượng ảnh hưởng)
	
	Cái/m2/m3
	
	


D5. Các loại cây cối, hoa màu bị ảnh hưởng

(Chỉ thống kê các loại cây lâu năm/ăn trái bị ảnh hưởng)

	Các loại cây trồng hoặc nhóm nông sản
	Quy cách, năm trồng
	Đơn vị
	Khối lượng
	Ghi chú



	a) Cây ăn quả (Cây chính)
	
	Cây
	
	

	1) 
	
	
	
	

	2) 
	
	
	
	

	3) 
	
	
	
	

	4) 
	
	
	
	

	5) 
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	b) Cây lấy gỗ (Cây chính)
	
	Cây
	
	

	1) 
	
	
	
	

	2) 
	
	
	
	

	3) 
	
	
	
	

	4) 
	
	
	
	

	5) 
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	c) Cây cảnh (Cây chính)
	
	Cây
	
	

	1) 
	
	
	
	

	2) 
	
	
	
	

	3) 
	
	
	
	

	4) 
	
	
	
	

	5) 
	
	
	
	

	d) Hoa màu (Cây chính)
	
	m2
	
	

	1) Ngô
	
	
	
	

	2) Khoai
	
	
	
	

	3) Lạc
	
	
	
	

	4) Đậu
	
	
	
	

	5) Lúa
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	e) Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy hải sản
	
	m2
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Phụ lục 4. Biên bản tham vấn

	TT
	Địa điểm
	Kết quả tham vấn và một số vấn đề/kiến nghị cần lưu ý

	 1
	Suối Đá
	· Tiểu dự án gây ra tác động không đáng kể vì việc sửa chữa, nâng cấp các công trình hiện có nhằm nâng cao hiệu quả tưới của dự án, góp phần mang lại lợi ích cho nhân dân địa phương đã được hoan nghênh bởi các hộ bị ảnh hưởng.

· Trong quá trình thi công cần đảm bảo không làm gián đoạn nước tưới của dân

· Tư vấn thiết kế lưu ý tập trung vào các hạng mục cần làm tránh dàn trải giảm chất lượng công trình

· Sinh kế và thu nhập hộ sẽ được tăng cường nhờ vào hệ thống tưới tốt hơn.

· Bồi thường và mức hỗ trợ cần được công khai.

· Việc kiểm kê đo đạc chi tiết nên được thông báo cho các hộ trước khi thực hiện.

	2
	Phước Minh
	· Phạm vi thi công trong hành lang an toàn đập nên không có thu hồi đất, không gây ảnh hưởng đến đất đai, tài sản của người dân trong xã

· Cần đảm bảo việc cung cấp nước trong quá trình thi công do hồ vừa cung cấp nước tưới

· Xung quanh hồ, tuyến đường quản lý không có các công trình tâm linh, nghĩa trang hay trường học, chợ.

· Tình hình an ninh trật tự ổn định, 100% các hộ tham gia tham vấn đồng ý thực hiện tiểu dự án

· Quá trình xây dựng sửa chữa cần diễn ra nhanh để giảm tác động; Đảm bảo mực nước phục vụ sản xuất vào vụ mùa chính.

	3
	Tân Phú
	· Tiểu dự án gây ra tác động không đáng kể vì việc sửa chữa, nâng cấp các công trình hiện có nhằm nâng cao hiệu quả tưới của dự án, góp phần mang lại lợi ích cho nhân dân địa phương đã được hoan nghênh bởi các hộ bị ảnh hưởng.

· Quá trình thi công không ảnh hưởng đến hoạt động trồng trọt và chăn nuôi nên người dân vẫn duy trì được sinh kế.

· Các công việc trong giai đoạn thi công sẽ được tạo điều kiện cho người dân địa phương kể cả phụ nữ, người nghèo tham gia lao động.

· Các hoạt động xây dựng có thể làm xáo trộn trật tự xã hội.

· Quá trình sửa chữa đập chính có thể ảnh hưởng tới một số hộ dân sinh sống xung quanh đập (bụi, tiếng ồn, an ninh trật tự) 

	4
	Phước Ninh
	· Phạm vi thi công trong hành lang an toàn đập nên không có thu hồi đất, không gây ảnh hưởng đến đất đai, tài sản của người dân trong xã

· Lưu ý về phương tiện vận chuyển vật liệu trong quá trình thi công để tránh làm hư hại đường hiện có của xã

· Lưu ý tư vấn thiết kế cần có phương án đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho nông dân trong quá trình thi công

· Tạo điều kiện cho người bản địa được tham gia vào quá trình thi công và giám sát để đảm bảo chất lượng bền vững cho công trình.

	5
	Tân Hưng
	· Tiểu dự án được chính quyền địa phương và người dân ủng hộ vì nó giúp thúc đẩy điều kiện kinh tế-xã hội của các xã. TDA sẽ giúp đảm bảo an toàn đập và nước tưới cho người hưởng lợi.

· Người dân đã nhận được thông tin về dự án thông qua đài phát thanh và cuộc họp xã thông báo.

· Người dân trồng cây dưới chân đập, thuộc khu vực hành lang an toàn

· Không có cả cơ sở tâm linh, trường hoc, trợ xung quanh khu vực dư án

· Phụ nữ dành nhiều thời gian như đàn ông cho các hoạt động nông nghiệp của hộ gia đình như tưới, chăm sóc cây, thu hoạch song song với đảm nhiệm việc nội trợ. Phụ nữ có kiến ​​thức ít hơn kỹ năng về nông nghiệp, tưới, v.v., so với nam giới gây khó khăn cho họ để nâng cao năng suất nông nghiệp.

· Tất cả những người tham gia đều đồng ý với việc thực hiện dự án, với chính sách của dự án và họ mong muốn dự án sớm được thực hiện để người dân có cơ hội tốt hơn trong việc phát triển sản xuất, đời sống.
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Tdy Nink, ngay 11 thing 12 nim 2019

BIEN BAN HOP THAM VAN CONG DONG DAN CU VE MO
TRUONG, XA HQI VA TAI BJNH CU'

Tibu dye dn: Sita chia, ning cdp hd D Tiéng, tish Tay Niah thuge Dy dn: Sta
chta v ning ca0 an toin dfp (WBS)

‘This gian hop: ngdy 11 thing 12 nim 2019

Dia dién: Xa Phugc Minh, huyén Duong Minh Chéu, tinh Tiy Ninh.

1. THANH PHAN THAM DY’

a. Dyi dién UBND Xa Phuoc Minh chi tri cude hop va chi dinh ngudi ghi bién
bin cuge hop.
- Ong/Ba: Truong Hodi Nam Chire vy: Phé chil tich UBND xa

b. Chi dy 4n 14 ddng chi ti phién hop: Ban quin I dy 4n thiy loi DAu Tiéng -
Phue Hoa

- Ong: Trhn Vin Gigp Chitc vu: Pho gidm ddc.

- Ong: Bii Van Nam Chitc vy: Céin b k§ thugt
- Onig: Neuykn Anh Théi Chite vy Cén b kY thuft
- B Nguyén Thi Binh Chite v Cin b9 ky thujt

<. Pai dign don vi t vin chinh sich an todn mdi truémg vA xa hdi: Vitn Nud,
tw6i tiéw va moi trudmg
- Ong/Ba: Duong Thi Kim Thu
- Ong/B: Neuyén Thi Ha Chéu
tham dy: Dai dién UBMTTQ x4, hi phy nt, dodn thanh nién, hoi
‘g dan va céc ho bi anh huéng bdi dy in (c6 dank sdich kém theo)
2. NOIDUNG VA DIEN BIEN CUQC HOP
21 Dy dién UBND xa:
- Thong bdo 1§ do cudc hop vi gidi thiéu thinh phin tham dy.
- Giti thigu vé tiéu dy in bao gdm: Quy md, myc tiéu, nhi¢m vy va cic hang
‘mye sira chita, ning cdp.
- Giéi thigu v& myc dich cia phién hop tham vén cong ddng vé dénh gid tac
dong moi truemg — xA hoi, dnh gié tic dfng & hoi.
22. Dai difn Cha dy én:
- “Trinh by t6m tis vé muc tio, s cin thiét, dja diém, quy mo va céc thong
56 k§ thudt co ban va nhtng téc dgng cla dy dn dén moi trutmg ty nhidn v
X& h0i khi du dn trén khai xdy dyng vi kho d véo hoat dong.
23. Dyidién don vj tir vin:
- Trinh bay nhimg chinh séch, thi ligu vé moi trudmg va X hoi cin c6 86i voi

1
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Chuyén gi
sinh thd

theo yéu chu ci Chinh Pha Vigt Nam v N hing hé i
0 rutmg: einh bay nhtmg tic dong cia it én dén mbi g
i trudmg ty nhién va moi trrtmg x& hi clia ving dy én.

- Chuyén gi ti dinh cu: Trinh biy nhbng v ddng kbi thy hbi it v cdc i

sk trén dit. Co chinh sich cia Chinh phd Viét Nam, cla tinh, cia huyén,
i dir dn trong vén 08 thu hi adt, dén bi thiét hai khi Nha nuzée thu hai gt
v cfic th sin trén 0.

- Chuyén gia x& hoi: trinh by chinh sich cia Ngin hng thé gi6i va chinh

séch cda Chinh phd Viét Nam lién quan dén dy 4n. Néu cée te ddng tibm
tang tich oy v tiéu cye oing nhu céo bién phip gidm thibu téc dong tigu
v v& mat x& hi trong qué trinh xéy dymg dy &n rong khu vec.

Thio lufn

Sau khi ling nghe UBND X, chi dy dn v dom vi t vin trinh bby, cdng
dbng dda cu chiu the dong tru tiép trao dBi v6i chi dy én va UBND xa v
cho vin dd:

(1) Chc chith sich v mt reomg, xa it itn quan dén die dn

(2) Cl i & téic dng cia d dn dén moi treomg e mhién vi <3 hii

(3) Cie bitn phdp gicm thiéu téc dng tiéu cec
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Tdy Nink, ngay 10 thang 12 nam 2019

BIEN BAN HOP THAM VAN CONG DONG DAN CU VE MOT
TRUONG, XA HOI VA TAI DINH CU

“Tibu dy én: St chia,ning cp hd Dhu Tiéng, tinh Tay Ninh thude Dy dn: St
chira va nng cao an todn dip (WBS)

‘Thoi gian hop: ngay 10 thing 12 nim 2019
‘Dia diém: Xa Phuse Ninh, huyén Duong Minh Chau, tinh Tay Ninh,

1. THANH PHAN THAM DU
. Dai dién UBND xa Phutée Ninh chi tr cuge hop va chi dinh ngu ghi bi
cuge hop.
- Ong/B: Lé Son Thuong Chirc vy: Chit tich UBND xa
b Chis di én 14 dBng chit s phién hop: Ban quin Iy dy dn thiy lgi Diu Tiéng -
Phute Hoa
- Ong; Tebn Van Gikp Chito vy Pho gidm dbe
- Ong: Bui Van Nam Chitc vy: Céin b9 kY thut
- Ong: Nguyén Anh Thii Chite v Cén b ky thugt
- Bi: Neuydn Thi Binh Chite vu: Cén b k9 thuft
. Bai dign don vt vin chinh séch an todn mdi truémg v x& hoi: Vién Nuoe,
i 60 va mbi traimg
- Ong/Ba: Nguyén Quang Vinh Chite vy
- Ong/Ba: Lé Van Cu Chite vy
. Bgi biéu tham dc: Pai dign UBMTTQ x&, hi phy n, dodn thanh nién, hoi
néng din v céc ho bi anh huong b du dn (c6 danh sdch kém theo)
2. NQIDUNG VA DIEN BIEN CUQC HOP
2. Dyi dign UBND xi:
- Thong béo Iy do cue hop va gidi thiéu thanh phin tham dy.
- i thiéu vé tiéu dis &n bao gbm: Quy md, myc tiéu, nhiém vy vi odc hang
mye st chit, otng obp.
- Gidi thigu v& mye dich cia phién hop tham vin cgng ding vé dénh gis tic
dong mbi trutmg — xa hoi, dnh gié tic dong X& ho.
22. Dgidign Chi dy in:
- Trinh béy t6m tit v& myc tiéu, sy cin thiét, dia diém, quy mé v cic thong.
56 k§ thudt cor bin va nhting tic dong cia dy dn dén mi trutmg oy nhién va
& h{i khi dis dn tréin Khai xdy dyung va khu i vio hoat dong.
23. Dy dign don vj ur vim:
‘Trinh bay nhimg chinh sdch, tai ligu v& moi truong va xa hoi cin c6 di véi
1
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tiu dy n theo yéu chu cila Chinh Phi Vigt Nam va Ngn hang thé gi6i
Chuyén gia m trudng; trinh by nhimg thc dfng ot dy 4n dén md trutng
sinh théi, m trubmg ty nhign vA mi trutmg X hoi cla ving dy in.

Chuyén gia t4i dinh cu: Trinh biy nhimg téc dng khi thu hdi bt va cde tai
sin trén dit. Céc chinh sich cla Chinh phd Viét Nam, cta inh, cla huyén,
iy in trong vin 8 thu hdi af, akn b thiét hai khi Nha muée thu b ¢t
v cic thi sin trén dit.

Chuyén gia xa bi: tinh bay chinh séch cla Nein hang the gi6i va chinh
sch cta Chinh phit Viét Nam lién quan dén dy dn. Néu cc the dong iém.
tang tich cye vA tiéu cye cing nhy cfo bién phip gidm thibu tic dong titw
oy vé mit xa hi trong qué trinh xdy dyng dy n trong khu vyc.

Thio lufn

Sau ki lling nghe UBND xd, chi dy én va don vi tu vin trnh bay, cong
dbng din cu chiu the dfng trye tiép trao 881 vGi chis dy dn v UBND i v&
céc vin dé:

(1) Cd chinh sdch vé mi truong, x3 hii lién quan dén die dn

(2) Cde vdn & téc dong ciia dy dn dén m6i truomg t nhién va xa hoi

(3) Cdc bién phdp gim thiéu tdc dong tiéu cvc
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23. Dy dign don

'CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dic lip - Ty do — Hanh phiie

Tay Nink, ngay 11 thang 12 ném 2019

BIEN BAN HOP THAM VAN CONG DONG DAN CU VE MOU
TRUONG, XA HQI VA TAI DINH CU

Tiéu dy én: Sira chita, néng cdp hd Diu Tiéng, tinh Tay Ninh thude Dy én: Sira.
cha va ning 80 an todn dip (WBB)

“Thir gian hop: ngiy 11 thing 12 nim 2019
‘Dia diém: X Subi B, huyén Ducng Minh Cha, i Tay Ninh.

THANH PHAN THAM DY

Dai dién UBND xa Subi D chi trl cude hop va chi dinh nguoi ghi bién bin
cude hop.

- Ong/Bi: Phan Quéc Huy Chie vu: Chi tich UBND xi

- Ong/Ba: Nguyén Vi Pirc Chite vy: Chi tich MTTQ xi

Chi dy i 14 dbng chi ti phién hop: Ban quia 1§ dp én thiy loi Di Tifng -
Phuse Hon

- Ong: Trkn Van Gidp Che vy Pho gidm dbe

- Ong: Bl Vin Nem Chite : Cén b9 kY thut
- Ong: Nguyén Ach Théi Chite vy Cén b k thuit
- Bi: Nguyén Thi Bizh Chite vy: Cén b9 ky thuit

Dgi dign don vi tr vén chinh sich an toan moi truémg va x& hi: Vién Nude,

tudi tiéu vi méi trrimg

- Ong/Ba: Nguyén Quang Viah Chie w:

- Ong/Ba: L& Van Cur Chir

éu tham dy: Dai dién UBMTTQ x4, hoi phy nft, doén thanh nién, hoi

nong din vi cé ho bi nh hudmg bt die in (cd danh sdch ke theo)

NOIDUNG VA DIEN BIEN CUQC HOP

. ai difn UBND xa:

- Thong béo Iy do cudc hop vi gi6i thiu thinh phdn tham dy.

- Gidi thigu v tiu it n bao ghm: Quy mb, mue téu, higm v vi o hang
mye sin chia,ning cip :

- Giti thiéu v muc dich et phién hop tham vin cg dbng v dinh gid tie
dong mdi trudmg — xa hdi, dénh gid tac dong xi hoi.
Dyi din Chi dy

- “Trinh bay t6m it vé e téu, s cn thi, di diém, quy m v cie thomg
58 k9 thuit co bin va nhang tic dong cia dit in dén mi truomg t sién v
i hji khi dy 4n trién khai xdy dung va khu di vao hoat dong.

- Trin biy nhing chish sich, i lgu vé m trutmg va x& hoi cin c6 dfi véi

1
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tidu d én theo yeu el cda Chinh Pha. 'Vigt Nam vi Nghn hang thé giéi.
Chuyta gia m6i truimg; tinh by nhomg the dgng cla d n Ak i truomg
sinh thé, mbi truemg ty nhitn v ms trubmg x8 hoi cia ving dy .

Chuyén gia téi dinh cu: Trinh bay nhimg tc d0ng khi thu hdi it va chc tai
sén trén dit. e chinh séch cla Chinh ph Viét Nam, cia toh, cia huyée,
eta dy n trong vin ad thu hdi dkt, dén b thigt hei khi N muse thu héi dks
A cfic tai sin trén dfr.

Chuyén gia xi hi: trinh by chinh séch cia Ngt hing thé gici va chinh
séeh cla Chinh phd Vigt Nam lién quan dén dy én. Néu cfo tic dong tiém
ting tich oy vA tiéu oy cling nhu cdc bién phip gikm thidu tic dong tiew
cwo v& mit x& hdi trong qué trinh xty dyng dy én trong khu vye.

Thio lugn

Sau ki ling nghe UBND x, chil dy &n vi don vi tu vin trinh bay, cong.
@ng din cu chiu téo dong trye tiép trao di vei chi dy én v UBND xa v&
cdc vén &

(1) Céi chinh sdch vé m6i trwomg, xa hgi lién quan dén die dn

(2) Cée vén 8 tde dong cila di dn dén méi triimg e nhién vé xa hgi

(3) Cée bitn phdp gidm thidu tdc dpng tiéw cec
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[image: image10.jpg]CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Die 19p — Ty do - Hguh p

Tay Ninh, ngdy 10 thang 12 nm 2019

BIEN BAN HOP THAM VAN CONG BONG DAN CU VE MOI
TRUONG, XA HOI VA TAI BINH CU'

‘Tidu dy dn: Sita chita, ning cép b Diu Tiéng, tinh Tay Ninh thuge Dy dn: Sita
chita v ning cao an toin ddp (WBE)

‘Thai gian hop: ngay 10 thing 12 nim 2019

Dia diém: X Tén Hung, huyén Tén Chiu, tizh Tay Nich.

THANH PHAN THAM DY

& Dai dién UBND Xa Tin Hung chi ti cude hop va chi dinh ngudi ghi bién ban
cude hop.
- Ong/B: Thii Minh bigp Chte vy: Ph chi tich UBND xa
- Ong/Ba: Nguydn Van Tu Chtc vy: Cén b dja chinh

b, Chi dy in 14 ddng chi t phién hop: Ban quin Iy dy én thiy lgi Diu Tiéng
Phuoe Hoa

- Ong: Trdn Van Gitp Chitevu: Pho giim de

- Ong: Bl Vin Nam hirovy: Cin b k9 thudt
- Ong: Nguyén Anh Thai Chire vy: Can bd k9 thugt
- Bic Nguyén Thi Binh Chi vy: G b kg thuit

<. Dai dién don vj tr vn chinh sich an todn mdi trrdmg va x& hdi: Vién Nuoe,
i tiéu v mbi truimg.
- Ong/Bi: Duomg Thi Kim Thr Chie vy
- Ong/Ba: Nguyén Thi Ha Chiu Chite vy
d. Pai biéu tham dy: ei dign UBMTTQ A, hoi phu ni, dodn thaah nién, hgi
néng din va céc b bj inh huémg b dy dn (c6 danh sdch kim theo)
2. NQIDUNG VA DIEN BIEN CUQC HQP
21, Dyi dign UBND xi:
- Thong béo Iy do cude hop va gidi thigu thinh phin tham d.
+ Gio thigu vé iéu dy dn bao gbm: Quy mo, myc tiéu, hiém vu vi cée hang
myc st cha, nng clp. i
- Gici thi¢u v myc dich cda phién hop tham vén cong dbng vé dinh gid tic
d0ng mi trudmg — x& hi, dénh gik e domg & hoi.
22, Dy dign Chi dy in:
- Trioh bay tom it v& muc tiéu, s cén thiét, dja diém, quy md va céc thong.
55 k9 thugt co ban vé nhing tée dong cla dt &n dén mbi truomg 07 hin va
i i Khi dy én trién khai xdy dymg va khu di vio hogt d0ng.
23, Dyt dign don vj b vin: 4
- Trinh bay nhimg chinh séch, ti ligu vé m truemg v xa hoi cin c6 061 v6i
1
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- Chuyén gia m trudmg: triah bay nhim téc ddng cda d én dén mb traomg.
sinh thél, mSi rudmg t nhien v& m traimg i hi cla ving d én.

- Chuyén i t dinh cu: Trinh by nhing tc ddng kb tha hbi dbt vh cho i
sin ten it Cée chinh séch cia Chinh phis Viét Nam, ci tin, ot huyén,
cia dr dn trong vin 0 thu hbl 0, dbn b thié hai K Nha nute th hbi
va et i sin tén dht.

- Chuyeén gia x& ho: trinh bay chinh séch cla Ngfin hing (hé gi6i va chinh
séch el Chinh phi Vigt Nam lén quan dén dys . Neu céo tio dong idm
ting tich cye vA ti&u cyc cing nhu oée bién phép gidm thibu tie Gong téu
cye v mit 1k hoi trong qué trinh xdy dyng dy 4n trong khu v,

24, Thio lugn
Sau khi ling nghe UBND xa, chi dy n va don vi t vin tinh biy, cong
bng din cu chiu the ddng try tip trao i véi chis dy 4n va UBND xi vé
che vin a&
(1) Cde chinh sdch vi mi ircimg, x2 ho lien quan dén de én
(2) Cde vin dé tc agng cia die dn dén moi truimg 1 nhitn v& x2 hoi
(3) Cac bién php gidm thidu i dong tidu cve
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[image: image13.jpg]CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Die 14p — Ty do - Hynh phiic

Tay Nink, ngdy 12.thing 12.ndm 2019

BIEN BAN HOP THAM VAN CONG BONG DAN CU Vi MOL
TRUONG, XA HQI VA TAI BINH CU'

‘Tiéu dr én: Siva chita, ning cdp hd Ddu Tiéng, tinh Tay Ninh thuge Dy 4n: Sira chira
Vi nling cao an todn dfp (WBS)

This gian hop: ngly I1thing /1-nim 2019
Die b .. 8. i Ny g T O, L Ta Mo
‘THANH PHAN THAM DY

a. Dgi dign UBND x ... T...PAw. chi tri cude hop va chi dinh
ngudi ghi bién bin cudc hop.
- OngBa: ., Dy T

- Ong/Ba:

ot sttt mb;é e
- Ong/B: . Gl V..
- Ong/Ba: .l;?”.\/m L.

d. Pai bidu tham dy: Dai dign UBMTTQ x, hoi phy nt, dodn thanh niér
nong din v ¢4c ho bj dnh huong boi dy dn (cd danh sdch kim theo)
2. NOIDUNG VA DIEN BIEN CUQC HOP
2.1 Dyi di¢n UBND xi:
- Thong béo I do cuge hop va gidi thiéu thanh phin tham dy.
- Gi6i thigu vé tiéu dy dn bao gdm: Quy md, myc tiéu, nhi¢m vy va cic hang
‘mye sita chita, ndng cp.
- Gi6i thigu v& myc dich cia phién hop tham viin cdng dng vé dénh gié tic
dong mbi trudmg —xa hoi, dénh gid téc dong XA hi.
22. Dyl difn Chi dy én:
- Trinh biy tém tit vé myc tiéu, sy cn thiét, dja diém, quy md va cée thong
58.k§ thust co bin va nhimg tée dong cda dy dn dén mdi truomg ty nhién v
& h0i khi dy din trién Khai xy dyng va khu di vio hogt dong.
23. Dy dign dom vi tr vén:

- Trinh by nhitng chinh sich, ti liéu v& mbi truimg va x& hi cdn c6 061 véi

1
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‘Chuyén gia mbi trutmg; rinh bay nhamg tic dong cia dy dn oén trutng,
sinh thei, mdi tnrdmg 1 nhien v mi truimg x4 hoi cia ving dy dn.

- Chuyén gia t4i dinh cu: Trinh bay nhing tée dong khi thu hdi 0kt v che thi
sin trén dit. Céo chinh sich cia Chinh pho Viét Nam, cia tinh, cia huyfa,
cta dy én trong vén dé thu hdi dét, adn bi thiét hei khi Nha muoe th hdi dit
VA cfc ti sin trén dit.

- Chuyén gia x hd: tinh by chinh sich cla Ngin hing thé gi6i vA chinh
séch cla Chinh phi Viét Nam lién quan dén dy fn. Neu chc téo dong tdm
g tich cyc va tiéu cye cling nhw céc bign phép gidm thidu tic dong titw
e v mit 1 hoi trong qué trinh xdy dyng d én trong khu v,

Thio lun

Sau khi ling ngho UBND xk, chi dy dn va don v tu vin trinh by, cdng
dbng din cu chiu tic dgng tryo tiép trao A8 v6i chi dy in va UBND xa v
cdo vindd:

(1) Cac chink sdch vé moi trusmg, xa hpi lién quan dén die dn

(2) Céc vin & tde dpng cia die in dén mo treomg e nhién vér 33 hgi

(3) Cie bign phdp giém thidu tic ding tidu cue
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